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Bài 41 (tr.151)

釣魚
一童子坐河旁。手持小竿，繫餌釣魚。水中魚，來吞餌。釣絲一動，舉竿得魚。

I. Phiên âm: Điếu ngư
Nhất đồng tử tọa hà bàng, thủ trì tiểu can, hệ nhị điếu ngư. Thủy trung ngư lai thôn nhĩ. Điếu ti nhất động, cử can đắc ngư.

II. Dịch nghĩa: Câu cá

Một đứa trẻ ngồi bên sông. Tay cầm cần câu nhỏ, buộc mồi câu cá. Con cá trong nước đến đớp mồi. Dây câu mỗi lần lay động, nhắc cần câu lên được cá.

III. Từ mới
· 童子 Đồng tử: đứa trẻ (Đồng: DT, 12 nét, bộ lập 立);

· (Danh) Đứa nhỏ hầu hạ (chưa tới tuổi thành niên). Như: thư đồng 書童, gia đồng 家童. (Danh) Đứa trẻ. Như: mục đồng 牧童 trẻ chăn dắt (trâu, bò, ...), nhi đồng 兒童 trẻ em. (Tính) Chưa kết hôn. Như: đồng nam 童男, đồng nữ 童女.

· 河 hà: sông (DT, 8 nét, bộ thủy 水);

河 hà=氵+可khả:

可khả: có thể (TĐT, 5 nét, bộ khẩu 口): 可能 khả năng; 可愛 khả ái; 可疑 khả nghi; 不可思議 bất khả tư nghị

亻+可=何. 何人hà nhân;何物hà vật;何事hà sự

艹+何=荷 hạ: vác (trên vai), (Đgt, 11 nét, bộ trúc 艸, 艹); 
(Đgt) Đảm đang, đảm nhiệm. Hạ thiên hạ chi trọng nhậm 荷天下之重任 Gánh vác trọng trách trong thiên hạ. 
(DT) một âm đọc khác là hà: Cây sen. 荷花hà hoa: Hoa sen. Bạc hà 薄荷 cây bạc hà, dùng làm hương liệu, cất dầu làm thuốc

· 持 trì: cầm (Đgt, 9 nét, bộ thủ 手, 扌);

扌+寺(DT, Bộ 41 寸 thốn) tự: Dinh quan, chùa

· 持名trì danh; 持戒trì giới; chủ trì主持; trụ trì 住持; bảo trì 保持; duy trì 維持
· 竿 can: sào, cần câu (DT, 9 nét, bộ trúc 竹);

竹=干 can (Bộ 干 can) Như: can phạm 干犯; can thiệp 干涉; thiên can 天干 (甲乙丙丁戊己庚辛壬癸Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý); 干戈 can qua (Can là cái mộc, qua là cái mác. Chỉ chung binh khí. Ngb Chiến tranh.)

· 繫/系 hệ: buộc, cột (Đgt, 19 nét, bộ mịch 糸);

· 繫縛hệ phược: trói buộc; ràng buộc=束縛thúc phược.

· (Động) Hệ niệm 繫念 nhớ nghĩ luôn

· (Động) Liên lạc, sự gì có can thiệp cả hai bên gọi là quan hệ 關繫/关系
· 餌 nhĩ (nhị): mồi câu (DT, 15 nét, bộ thực 食);

餌=食+耳nhĩ: lỗ tai
· 釣 Điếu: câu cá (Đgt, 11 nét, bộ kim 金);

釣=金+勺chước (Bộ 勹 bao) Cái môi dùng để múc canh)

· 吞 thôn: nuốt (Đgt, 7 nét, bộ khẩu 口);

吞=口+夭 (Bộ 大 đại) yêu, yểu. Yểu: Chết non.

· 絲 Ti: dây tơ (DT, 12 nét, bộ mịch 糸);

· 一 nhất: số một (ST, 1 nét, bộ nhất 一);

· 一童子Nhất đồng tử: một đứa trẻ

· 一人 nhất nhân. 一言 nhất ngôn. 一心 nhất tâm: 一時 nhất thời: 一定 nhất định: 一切 nhất thiết.切眾生nhất thiết chúng sanh.不一 bất nhất. Đại tiểu bất nhất 大小不一.一日 nhất nhật.一日在囚 nhất nhật tại tù.

· 動/动 động: động, làm (Đgt, 11 nét, bộ lực 力)

· 主動 chủ động. 動機 động cơ. 感動 cảm động. 按兵不動 án binh bất động. 揮動 huy động. 暴動 bạo động. 活動 hoạt động. 發動 phát động. 移動 di động. 舉動 cử động. 行動 hành động. 調動 điều động. 變動 biến động. 轉動 chuyển động. 運動 vận động. 震動 chấn động. 鼓動 cổ động. 動氣 động khí. 動力 động lực. 動產 động sản. 動作 động tác. 動心 động tâm. 動土 động thổ. 動手 động thủ. 動靜 động tĩnh. 動辭 động từ. 動物 động vật. 動員 động viên. 作動 tác động. 勞動 lao động. 反動 phản động. 好動 hiếu động.

· 舉举: cử: cất, nhấc lên (Đgt, 16 nét, bộ cữu 臼);

· 一舉兩便 nhất cử lưỡng tiện: Một việc làm mà có hai cái lợi. Một công đôi việc.

· 中舉 trúng cử: Thi đậu kì thi hương; Được dân tuyển cử làm đại biểu.

· 舉案齊眉 cử án tề mi: Đời Đông Hán, bà Mạnh Quang 孟光 dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau 

· 舉人 cử nhân. 舉兵 cử binh. 舉動 cử động. 舉坐 cử tọa. 選舉 tuyển cử.

· 得 đắc: được (Đgt, 11 nét, bộ xích 彳).

· 種瓜得瓜種豆得豆 chủng qua đắc qua chủng đậu đắc đậu: Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Ngb Gieo nhân nào được quả đó.

· 得道. 自得. 得法. 得力. 得人心. 得勝. 得失. 得時. 得勢. 得意. 得志. 得罪: đắc đạo. tự đắc. đắc pháp. đắc lực. đắc nhân tâm. đắc thắng. đắc thất. đắc thời. đắc thế. đắc ý. đắc chí. đắc tội

IV. Ngữ pháp:

一 (Nhất) trong bài trên là một số từ dùng như phó từ, thường có nghĩa "một cái, một lần, mỗi lần, lần thứ nhất":

·  釣絲一動，舉竿得魚. Điếu ti nhất động, cử can đắc ngư: Dây câu mỗi lần lay động, nhắc cần câu lên được cá.

· 五日一風，十日一雨. Ngũ nhật nhất phong, thập nhật nhất vũ: Năm ngày một lần gió, mười ngày một lần mưa. (Luận hoành: Thị ứng)
Các từ loại Ngữ pháp trong bài: 

一ST童子坐河旁PVT。手持小竿，繫餌釣魚。水中PVT魚，來吞餌。釣絲一PT動，舉竿得魚。
Bài 42 (tr.152)

貓與鼠

鼠比貓小，貓比犬小。鼠見貓，匿穴中，貓不能入。貓見犬，登屋頂，犬不能上。

I. Phiên âm: Miêu dữ thử

Thử tỉ miêu tiểu, miêu tỉ khuyển tiểu. Thử kiến miêu, nặc huyệt trung, miêu bất năng nhập. Miêu kiến khuyển, đăng ốc đỉnh, khuyển bất năng thướng.

II. Dịch nghĩa: Mèo và chuột

Chuột so với mèo thì nhỏ, mèo so với chó thì nhỏ. Chuột thấy mèo, nấp vào trong hang, mèo không vào được. Mèo thấy chó, trèo lên nóc nhà, chó không lên được.

III. Từ mới
· 貓 miêu: con mèo (DT, 16 nét, bộ trĩ 豸);

· 與/与 dữ: và (LT, 13 nét, bộ cữu 臼);

· 鼠 thử: con chuột (DT, 13 nét, bộ thử 鼠);

· 比 tỉ: so sánh (GT, 5 nét, bộ tỉ 比);

· 犬 khuyển: con chó (DT, 4 nét, bộ khuyển 犬);

· 見 kiến: trông thấy (Đgt, 7 nét, bộ kiến 見);

· 匿 nặc: giấu kín (Đgt, 11 nét, bộ hệ 匚);

· 穴 huyệt: hang (DT, 5 nét, bộ huyệt 穴);

· 頂 đỉnh: chỗ cao nhất (DT, 11 nét, bộ hiệt 頁);

· 上 thướng (thượng): lên (Đgt, 3 nét, bộ nhất 一);

IV. Ngữ pháp
Chữ 比(tỉ) trong kết cấu so sánh: 
Dùng 比(tỉ) theo kết cấu: chủ ngữ (vật được so sánh) + 比(tỉ) + danh từ hoặc ngữ danh từ (vật làm chuẩn để so sánh) + hình dung từ :

· 鼠比貓小,貓比犬小。Thử tỉ miêu tiểu, miêu tỉ khuyển tiểu. Chuột so với mèo thì nhỏ, mèo so với chó thì nhỏ (chuột nhỏ hơn mèo, mèo nhỏ hơn chó)

· 笑看秋稼比人長。Tiếu khan thu giá tỉ nhân trường. Cười trông cây lúa mùa thu còn dài hơn thân người (Lưu Luân: Tây giao vãn tình thi).

· 良比勇美矣。Lương tỉ dũng mỹ hĩ: Sự hiền dịu tốt hơn thô bạo.

· 番人造船比中國更固。Phiên nhân tạo thuyền tỉ Trung Quốc cánh cố. Người nước ngoài đóng tàu chắc hơn người Trung Quốc.

Các từ loại Ngữ pháp trong bài: 

鼠比GT貓小，貓比GT犬小。鼠見貓，匿穴中PVT，貓不PT能TĐT入。貓見犬，登屋頂，犬不PT能TĐT上Đgt。

Bài 43 (tr.151)

小池塘

小池塘，春時水深，冬時水淺。兩女子在池畔，以桶汲水，以杵擣衣。

I. Phiên âm: Tiểu trì đường

Tiểu trì đường, xuân thời thủy thâm, đông thời thủy thiển. Lưỡng nữ tử tại trì bạn, dĩ dũng hấp thủy, dĩ chử đảo y.

II. Dịch nghĩa: Ao nhỏ

Ao nhỏ, mùa xuân nước sâu, mùa đông nước cạn. Hai cô gái ở bên bờ ao, dùng thùng múc nước, dùng chày đập áo.

III. Từ mới
· 池 trì: ao (DT, 6 nét, bộ thủy 水,氵);

池=氵+也dã: 修行者，修改行為也: Tu hành giả, tu cải hành vi dã: Tu hành là sửa đổi hành vi vậy

· (Danh) Hào, cái sông đào quanh thành để giữ thành (thời xưa). Như: thành trì 城池 thành và hào nước ở bên ngoài để che chở.

· 高城深池 cao thành thâm trì: Thành cao ao sâu. Ngb Việc phòng thủ vững chắc.

· 塘 đường: ao hình vuông (DT, 13 nét, bộ thổ 土);

· 塘=土+唐đường: nói khoác; khoác lác, thời Đường

· 深 thâm: sâu (TT, 11 nét, bộ thủy 水,氵);

· thâm hải 深海 biển sâu. thâm sơn 深山 núi thẳm, thâm lâm 深林 rừng sâu, thâm cung 深宮 cung thẳm. thâm tình 深情 tình cảm sâu đậm.

· 淺 thiển: cạn (TT, 11 nét, bộ thủy 水,氵);

· thiển hải 淺海 biển nông. tình thâm duyên thiển 情深緣淺 tình sâu duyên mỏng. thiển cận 淺近 nông cạn,

· 女 nữ: người con gái (DT, 3 nét, bộ nữ 女);

· 九天玄女 Cửu Thiên Huyền Nữ. 女士 nữ sĩ. 女王 nữ vương. 宮女 cung nữ. 愛女 ái nữ. 織女 chức nữ. 仙女 tiên nữ. 侍女 thị nữ. 兒女 nhi nữ

· 畔 bạn: bờ (DT, 10 nét, bộ điền 田);

· 畔=田+半bán (nửa): 半字爲師 bán tự vi sư.半身不遂 bán thân bất toại.半途而廢 bán đồ nhi phế

· hồ bạn 湖畔 bên hồ.

· 桶 dũng: thùng gỗ tròn (DT, 11 nét, bộ mộc 木);

· 汲 cấp: múc lên (Đgt, 7 nét, bộ thủy 水,氵);

汲=氵+及 cập: 不及 bất cập: Không tới, không kịp, chưa đúng mức. 及時 cập thời. 利不及害 lợi bất cập hại

· 杵 chử: cái chày (DT, 8 nét, mộc 木);

杵=木mộc +午ngọ: 午門 ngọ môn: Cửa chính của cung vua. 午時 ngọ thời: Ngày xưa, giờ Ngọ là thời gian từ 11 đến 13 giờ. Bây giờ, ngọ thời 午時 chỉ khoảng 12 giờ trưa.

· 擣 đảo: đập bằng chày (Đgt, 17 nét, bộ thủ 手 ,扌);

擣=扌+壽thọ: hạ thọ: Sống lâu 60 tuổi gọi là hạ thọ 下壽 , 70 tuổi là trung thọ 中壽, 80 tuổi là thượng thọ 上壽. phúc thọ song toàn 福壽雙全 hạnh phúc và sống lâu hoàn toàn cả hai (lời chúc tụng). Chúc thọ 祝壽 chúc mừng sinh nhật. Thọ y 壽衣 quần áo để mặc khi chết. Thọ mộc 壽木 quan tài để sẵn dùng khi chết.

IV. Ngữ pháp
Cách dùng chữ 以(dĩ): 以(dĩ) là giới từ dùng để biểu thị phương tiện của động tác hoặc hành vi, có thể dịch là "lấy, dùng , bằng":

· 以桶汲水,以杵擣衣 Dĩ dũng hấp thủy, dĩ chử đảo y: Dùng thùng múc nước, dùng chày đập áo. (múc nước bằng thùng, đập áo bằng chày.)

· 以手推之Dĩ thủ thôi chi: Dùng tay đẩy nó. (Bài 69)

· 以铃繫貓項Dĩ linh hệ miêu hạng: Dùng chuông buộc vào cổ mèo. (Bài 83)

Các từ loại Ngữ pháp trong bài: 

小池塘，春時水深，冬時水淺。兩ST女子在Đgt池畔，以GT桶汲水，以GT杵擣衣。
Bài 44: (tr.154)

兵器

古時兵器，有戈矛,有刀劍，有弓箭。近時兵器，多用槍礮，能及遠，能攻堅。
I. Phiên âm: Binh khí

Cổ thời binh khí, hữu qua mâu, hữu đao kiếm, hữu cung tiễn. Cận thời binh khí, đa dụng thương bác/pháo, năng cập viễn, năng công kiên.

II. Dịch nghĩa: Vũ khí

Vũ khí thời xưa, có qua, mâu, đao, kiếm, cung, tên.Vũ khí thời nay, phần nhiều dùng súng ống. có thể bắn xa, có thể đánh chỗ vững chắc.

III. Từ mới
· 古 cổ: xưa (TT, 5 nét, bộ khẩu 口);

兵 binh: vũ khí, khí giới (7 nét, bộ bát 八);

· 器 khí: đồ dùng (DT, 16 nét, bộ khẩu 口);

· 戈 qua: kích (một thứ binh khí ngày xưa) (DT, 4 nét, bộ qua 戈);

· 矛 mâu: giáo (một thứ binh khí ngày xưa) (DT, 5 nét, bộ mâu 矛);

· 劍/剑 kiếm: cây gươm (DT, 15 nét, bộ đao 刀,刂);

· 弓 cung: cây cung (DT, 3 nét, bộ cung 弓);

· 箭 tiễn: mũi tên (DT, 15 nét, bộ trúc 竹);

· 近 cận: gần (TT, 8 nét, bộ xước 辵, 辶);

· 多đa: phần lớn, phần nhiều (PT, 6 nét, Bộ 夕 tịch);

· 用dụng: dùng (Đgt, 5 nét, Bộ 用 dụng );

· 槍/枪thương/sang: cây súng (DT, 14/8 nét, Bộ 木 mộc);

· 礮/炮 pháo/bác: Súng lớn, đại bác, pháo (DT, 21 nét, Bộ 石 thạch)

· 及cập: đến, đạt đến (Đgt, 4 nét, Bộ 又 hựu );

· 遠/远 viễn: xa (TT, 14/8 nét, bộ xước 辵, 辶);

· 攻công: đánh, tấn công (Đgt, 7 nét, Bộ 66 攴 phộc )

· 堅/坚kiên: vững bền, chỗ vững chắc (DT, 11/8 nét, Bộ 土 thổ );

IV. Ngữ pháp
Cách dùng của chữ 多đa: 
Trong bài học trên 多đa được dùng như một phó từ với nghĩa là "phần lớn, phần nhiều", đặt trước động từ:

· 近時兵器,多用槍礮. Cận thời binh khí, đa dụng thương bác: Vũ khí thời nay, phần nhiều dùng súng ống.

· 瀕海民居多習水性。Tần hải dân cư đa tập thủy tính: Dân cư ở biển phần nhiều quen tính ở nước. (Bài 91)

Các từ loại Ngữ pháp trong bài: 

古時兵器，有戈矛,有刀劍，有弓箭。近時兵器，多PT用槍礮，能TĐT及遠，能TĐT攻堅。
Bài 45: (tr.155)

我長兄

我長兄在他鄉，年年作客，久未歸家。我居家中，思兄無已，寫書一封，問兄安否。

I. Phiên âm: Ngã trưởng huynh

Ngã trưởng huynh tại tha hương, niên niên tác khách, cửu vị quy gia. Ngã cư gia trung, tư huynh vô dĩ, tả thư nhất phong, vấn huynh an phủ?

II. Dịch nghĩa: Anh cả tôi

Anh cả tôi ở xa quê, nhiều năm làm khách, lâu chưa về nhà. Tôi ở trong nhà, nhớ anh không nguôi, viết một bức thư, hỏi anh có bình yên không?

III. Từ mới
· 長/长 trưởng: tuổi cao hơn, đứng đầu (TT, 8 nét, bộ trường 長);

· Sư trưởng 師長 lão sư, tiên sinh. Huynh trưởng 兄長 bậc đàn anh. Bộ trưởng 部長 người giữ chức đầu một bộ. Trưởng tử 長子 con trưởng. Trưởng tôn 長孫 cháu trưởng

· 長老trưởng lão. 外長 ngoại trưởng.市長 thị trưởng. 家長 gia trưởng. 長沙 trường sa.

· 兄 huynh: anh (DT, 5 nét, bộ nhân 人, 儿);

· 長兄trưởng huynh: Anh cả. Người anh lớn hơn hết.

· 兄友弟恭 huynh hữu đệ cung: Anh em thân ái tôn kính lẫn nhau.

· 兄弟 huynh đệ. 大兄 đại huynh.

· 他 tha: khác (TT, 5 nét, bộ nhân 人, 亻);

他=亻+也dã. 離俗從道也. 而後救眾生也
· tha nhân 他人 người khác, tha sự 他事 việc khác. 他鄉 tha hương: Quê người. 他方 tha phương: như 他鄉 tha hương: Quê người, phương khác. 他方求食 tha phương cầu thực: Đi phương khác để kiếm ăn.

· 利他 lợi tha: Đem lại ích lợi cho người khác. 自利利他tự lợi lợi tha: lợi mình lợi người

· 維他命 duy tha mệnh: Dịch âm từ Anh ngữ "vitamin". Thí dụ: duy tha mệnh C 維他命 C: sinh tố C (vitamin C).

· 鄉/乡 hương: làng quê (DT, 12/3 nét, bộ ấp 邑,阝/ bộ yêu幺 );

· hương thôn 鄉村 thôn quê. li hương 離鄉 lìa quê. đồng hương 同鄉Người cùng tỉnh, cùng huyện. 故鄉 cố hương: Làng xưa. Quê cũ. 回鄉 hồi hương: Trở về làng cũ, quê cũ. 衣錦回鄉 ý cẩm hồi hương: Mặc áo gấm về làng. Chỉ người thi đậu vinh quy.

· 年 niên: năm (DT, 6 nét, bộ can 干);

· nhất niên hữu thập nhị cá nguyệt 一年有十二個月 một năm có mười hai tháng.

· đồng niên 童年 thời trẻ thơ, thanh thiếu niên 青少年 thời thanh thiếu niên, tráng niên 壯年 thời tráng niên, lão niên 老年 thời già cả.

· 百年好合 bách niên hảo hợp: Thường dùng làm lời chúc tụng vợ chồng mới cưới, cầu mong tình cảm tốt đẹp lâu dài.

· 客 khách: khách (DT, 16 nét, bộ miên 宀);

客=宀miên +各các. Thế giới các quốc 世界各國 các nước trên thế giới. các vị各位
· 久 cửu: lâu (TT, 3 nét, bộ phiệt 丿);

· 永久vĩnh cửu: vĩnh cửu; vĩnh viễn; lâu dài; mãi mãi.

· 未 vị: chưa (PT, 5 nét, bộ mộc 木);

· vị lai 未來 chưa lại, chưa tới. 未婚夫 vị hôn phu: chồng chưa cưới; vị hôn phu. 未婚妻 vị hôn thê : vợ chưa cưới; vị hôn thê.

· 歸归 quy: về (Đgt, 18/5 nét, bộ chỉ 止/Bộ 彐 kí );

· 歸國quy quốc: về nước. 歸家quy gia: về nhà. 于歸 vu quy: Con gái về nhà chồng. 物歸原主 vật quy nguyên chủ : vật trả về chủ cũ.

· 三歸依 tam quy y, Là quy y Tam bảo 歸依三寶, gồm quy y Phật 歸依佛, quy y Pháp 歸依法, quy y Tăng 歸依僧.

· 居 cư: ở (Đgt, 8 nét, bộ thi 尸);

· 安居樂業 an cư lạc nghiệp. 居住 cư trú. 居士 cư sĩ. 居家 cư gia.

· Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an 君子食無求飽, 居無求安 (Học nhi 學而) Người quân tử ăn không cầu được no thừa, ở không cần yên (ý nói không cần phải có những tiện nghi vật chất cho đời sống)

· 思 tư: suy nghĩ (Đgt, 9 nét, bộ tâm 心)

思=心tâm+田điền: ruộng. 公田 công điền. 借田 tá điền. 力田 lực điền

· 無/无 vô: không (PT, 12/4 nét, bộ hỏa 火 灬 - Bộ 无 vô); 
· độc nhất vô nhị 獨一無二 có một không hai. vô minh 無明 ngu si, không có trí tuệ. vô sanh vô diệt無生無滅
· 已 dĩ: thôi, ngớt (Đgt, 3 nét, bộ kỷ 己);

· 諸行無常,是生滅法,生滅滅已,寂滅為樂: chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc: Các hành/hiện tượng đều là vô thường, đều là những pháp sanh diệt. Khi sanh và diệt đều được diệt hết, thì trạng thái tịch diệt đó là niềm an lạc chân thật.

· 寫/写 tả: viết (Đgt, 15/5 nét, bộ miên 宀 - Bộ 冖 mịch);
· tả tự 寫字 viết chữ. mặc tả 默寫 viết thuộc lòng

· 書/书thư: sách, thư (DT, 10/4 nét, bộ viết 曰 - Bộ 乙 ất/Bộ丨cổn);
聿duật: cây bút+曰viết=書. 書thư: giáo khoa thư 教科書 sách giáo khoa, bách khoa toàn thư 百科全書 sách từ điển bách khoa. 書# 晝trú (Bộ 日 nhật ), 晝夜六时trú dạ lục thời.


書#畫hoạ (bộ田 điền): vẽ/ Bức tranh vẽ. Như: sơn thủy họa 山水畫 tranh sơn thủy.

· 封 phong: bức, phong bì (DT, 9 nét, bộ thốn 寸);

· tín phong 信封 bao thư. nhất phong tín 一封信 một bức thư.

· (Động) phong tước; ban tước (nhà vua cấp đất đai và tước vị cho quan lại thời xưa). Phong công tử vi Tín Lăng Quân 封公子為信陵君 phong công tử làm Tín Lăng Quân

· 封閉 phong bế: đóng chặt lại; đóng kín lại; khép kín.受封 thụ phong: nhận ban thưởng của hoàng đế

· 封建社會 phong kiến xã hội. 封建主義phong kiến chủ nghĩa. 封建思想phong kiến tư tưởng. 封建制度phong kiến chế độ.

· 安 an: yên ổn (TT, 6 nét, bộ miên 宀);

· 安心an tâm. 安樂 an lạc. 安樂死 an lạc tử.安全 an toàn.安分 an phận.安寧 an ninh. 安神 an thần.安閒 an nhàn.安貧 an bần.安貧樂道 an bần lạc đạo.安居樂業 an cư lạc nghiệp

· 否 phủ/bĩ: không (PT, 7 nét, bộ khẩu 口);

· 否定 phủ định: Không thừa nhận, không tán thành. 否決 phủ quyết: Biểu quyết phản đối. 否認 phủ nhận: Không thừa nhận

· 否極泰來bĩ cực thái lai: vận đen qua, cơn may tới; hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai.

IV. Ngữ pháp
Cách dùng chữ 否(phủ): là loại phó từ phủ định - nghi vấn thường đặt cuối câu để nêu thắc mắc hoặc để hỏi với nghĩa là "không, hay không":

· 寫書一封,問兄安否？Tả thư nhất phong, vấn huynh an phủ? Viết một bức thư hỏi anh có bình yên (hay) không?

· 嘗其旨否？Thường (nếm) kỳ chỉ (ngọt, ngon) phủ? Nếm xem có ngon hay không?

· 未知可否？Vị tri khả phủ? Chưa biết có được hay không?

Các từ loại Ngữ pháp trong bài:

我長兄在Đgt他鄉，年年作客，久未PT歸家。我居家中PVT，思兄無PT已，寫書一ST封，問兄安否PT。

Bài 46: (tr.157)

小園中

小園中梅花開。我折兩枝，插瓶中，置案上。瓶中花香，時時入鼻。

I. Phiên âm: Tiểu viên trung

Tiểu viên trung, mai hoa khai. Ngã chiết lưỡng chi, sáp bình trung, trí án thượng. Bình trung hoa hương, thời thời nhập tị.

II. Dịch nghĩa: Trong vườn nhỏ

Trong vườn nhỏ, hoa mai nở. Tôi hái hai cành, cắm vào bình, để trên bàn. Mùi thơm của hoa trong bình, luôn luôn bay vào mũi.

III. Từ mới
· 園 /园viên: vườn (DT, 13 nét, bộ vi 囗) [袁Viên (họ); 遠viễn: xa]; 

· 花 Hoa: Hoa, hoa của cây cỏ (DT, anh); 

· 梅 mai: cây mai, hoa mai (DT, 11 nét, bộ mộc 木)[每mỗi; 母mẫu]; 

· 折 chiết: bẻ, ngắt (Đgt, 7 nét, bộ thủ 手,扌)[扌+斤cân]; 

· 枝 chi: cành cây (DT, 8 nét, bộ mộc 木)[木+支 chi ]; 

· 插 sáp: cắm vào (Đgt, 12 nét, bộ thủ 手,扌); 

瓶 bình: cái bình, cái lọ (DT, 11 nét, bộ ngõa 瓦)[瓦+并tịnh]; 

· 置 trí: đặt, để (Đgt, 13 nét, bộ võng 网, 罒)[罒+直trực]; 

· 案 án: cái bàn (DT, 10 nét, bộ mộc 木); [木+安an]

· 香 hương: mùi thơm (DT, 9 nét, bộ hương 香); 

· 鼻 tị: mũi (DT, 14 nét, bộ tị 鼻); 

IV. Ngữ pháp
Cách dùng 時時 (thời thời): là phó từ chỉ sự thường xuyên, dùng trước động từ, với nghĩa "thường, luôn, luôn luôn"

· 瓶中花香,時時入鼻 Bình trung hoa hương, thời thời nhập tị: Mùi thơm của hoa trong bình, luôn bay vào mũi.

· 時時著書Thời thời trước thư: Thường viết sách
Các từ loại Ngữ pháp trong bài:

小園中PVT梅花開。我折兩ST枝，插瓶中PVT，置案上PVT。瓶中PVT花香，時時PT入鼻。
Bài 47: (Tr.158)  

河中兩舟

河中兩舟，一去一來。去舟風順，桅上掛帆，其行速。來舟風逆，以槳撥水，其行緩。

I. Phiên âm: Hà trung lưỡng chu

Hà trung lưỡng chu, nhất khứ nhất lai. Khứ chu phong thuận, nguy thượng quải phàm, kỳ hành tốc. Lai chu phong nghịch, dĩ tương bát thủy, kỳ hành hoãn.

II. Dịch nghĩa: Hai chiếc thuyền trên sông

Hai chiếc thuyền trên sông, một đi một đến. Thuyền đi (thì) xuôi gió, trên cột gắn buồm, thuyền đi nhanh. Thuyền đến/lại (thì) gió nghịch, dùng chèo rẽ nước, thuyền đi chậm.

III. Từ mới
· 舟 chu: chiếc thuyền (DT, 6 nét, bộ chu 舟);

· 順 thuận: thuận, xuôi (TT, 12 nét, bộ hiệt 頁);

· thuận lợi 順利, thuận tiện 順便.

· Thuận Hóa 順化 tên cũ của thị xã Huế.

·  平順 bình thuận: Yên ổn êm xuôi. Tên một tỉnh thuộc Nam Trung phần Việt Nam; 和順 hòa thuận; 孝順 hiếu thuận

· 桅 nguy: cột buồm (DT, 10 nét, bộ mộc 木);

· 桅: 木+危nguy（6 nét, Bộ卩 - Tiết）:危險nguy hiểm; 危 急 nguy cấp; 危 難 nguy nan

· 掛 quải: treo (Đgt, 11 nét, bộ thủ 手,扌);

掛: 扌+卦quái (8 nét, Bộ: 卜 - Bốc): 八卦 bát quái

· 帆 phàm: cánh buồm (DT, 6 nét, bộ cân 巾);

帆: 巾+凡 phàm (3 nét, Bộ 16 几 kỉ) phàm dân 凡民 dân hèn, phàm nhân 凡人 người thường; 不凡 bất phàm; 平凡 bình phàm; 凡人 phàm nhân; 凡夫 phàm phu; 凡俗 phàm tục

· 速 tốc: nhanh (PT, 11 nét, bộ sước 辵, 辶);

· Luận Ngữ 論語: Dục tốc tắc bất đạt, kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành 欲速則不達, 見小利則大事不成 (Tử Lộ 子路) Muốn mau thành thì không đạt mục đích, chỉ nhìn cái lợi nhỏ thì việc lớn không thành.

· 火速 hoả tốc; 速度 tốc độ; 速成 tốc thành

· 逆 nghịch: nghịch, ngược (TT, 10 nét, sước 辵, 辶);

· 槳tưởng/tương: mái chèo (DT, 15 nét, bộ mộc 木);

槳:木+將tương/tướng (8 nét, Bộ 寸 thốn):將來 tương lai; 主將 chủ tướng; 上將 thượng tướng; 中將 trung tướng; 大將 đại tướng; 名將danh tướng

· 撥 bát: chèo, khêu, bới (Đgt, 15 nét, thủ 手,扌);

撥: 扌+發phát (12 nét, Bộ 癶 bát): 百發百中bách phát bách trúng; 發明phát minh; 發言人 phát ngôn nhân; 發兵phát binh ; 發病phát bịnh ; 發財 phát tài;

· 緩 hoãn: chậm (PT, 15 nét, bộ mịch 糸).

緩: 糸+爰 viên (9 nét, Bộ 爪 trảo). 媛viện: Người con gái đẹp. 援兵viện binh

· hoãn binh chi kế 緩兵之計 kế hoãn binh

IV. Ngữ pháp

Cách dùng 一……一…… (nhất ... nhất ...): Là một cụm phó từ dùng để chỉ hai người hoặc vật cùng thực hiện những hành động song song tương ứng nhau, dịch là "một ...một ..."," người...kẻ...":

· 河中兩舟，一去一來。Hà trung lưỡng chu, nhất khứ nhất lai: Hai chiếc thuyền trên sông, một đi một đến.

· 一唱一和 Nhất xướng nhất họa: Kẻ xướng người họa. # một lòng; dốc lòng; 
· Chuyên nhất 一心一意nhất tâm nhất ý:một lòng một dạ

Các từ loại Ngữ pháp trong bài:

河中PVT兩ST舟，一PT去一PT來。去舟風順，桅上PVT掛帆，其ĐT行速PT。來舟風逆，以GT槳撥水，其ĐT行緩PT。

Bài 48: (Tr.159)

小閣

小閣一間，四面皆窗。可以透光，可以通風。我來閣上，獨坐窗前。籠中鸚鵡，對我學語。

I. Phiên âm: Tiểu các

Tiểu các nhất gian, tứ diện giai song, khả dĩ thấu quang, khả dĩ thông phong. Ngã lai các thượng, độc tọa song tiền. Lung trung anh vũ, đối ngã học ngữ.

II. Dịch nghĩa: Gác nhỏ

Một gian gác nhỏ, bốn bên đều có cửa sổ, có thể thấu ánh sáng, có thể thông gió. Tôi lên trên gác, một mình ngồi trước cửa sổ. Con vẹt trong lồng, hướng về tôi học nói.

III. Từ mới
· 閣 các: gác, lầu (DT, 14 nét, bộ môn 門);

· 窗song: cửa sổ (DT, 12 nét, bộ huyệt 穴)

· 透 thấu: thấu qua, suốt qua (Đgt, 11 nét, bộ sước 辵, 辶);

辶+秀tú: tú lệ 秀麗 tốt đẹp lạ. Cũng như tú mĩ 秀美.Tú tài 秀才 bên Tàu thì người đi học đều gọi là tú tài. 俊秀 tuấn túl; 優秀 ưu tú

· 通: thông: thông qua, suốt qua (Đgt, 11 nét, sước 辵, 辶);

· 獨 độc: một mình (PT, 16 nét, bộ khuyển 犬,犭);

犭+蜀Thục: (Danh) Đất Thục 蜀, nước Thục 蜀 (221-264), thuộc tỉnh Tứ Xuyên 四川 bây giờ.

· 籠 lung: cái lồng (DT, 22 nét, bộ trúc 竹);

竹+龍 long: (Danh) Con rồng. Tượng trưng cho vua.

· 鸚鵡 anh vũ: con vẹt (DT, 28 nét, bộ điểu 鳥_18 nét, bộ điểu 鳥);

嬰:Bộ 38 女 nữ: Con trẻ mới đẻ gọi là anh. Có người nói con gái gọi là anh 嬰, con trai gọi là hài 孩. 武: Bộ 77 止 chỉ: vũ, võ: (Danh) Sức mạnh, chiến tranh, quân sự. Đối lại với văn 文. Như: văn vũ song toàn 文武雙全 văn võ gồm tài.

· 對 đối: xoay/hướng về (Đgt/GT, 14 nét, bộ thốn 寸) #業 nghiệp

· 一個對一個nhất cá đối nhất cá: Một chọi một; 對事不對人đối sự bất đối nhân: Đối việc chứ không đối người. (Đgt)

IV. Ngữ pháp
- 可以khả dĩ: là trợ động từ biểu thị khả năng, dịch là "có thể":

· 可以透光，可以通風Khả dĩ thâu quang, khả dĩ thông phong: Có thể thông ánh sáng, có thể thông gió.

· 不可以不救Bất khả dĩ bất cứu: Không thể không cứu.

- 對đối: là giới từ, được dùng như chữ hướng向 (xem Bài 37向南開門hướng nam khai môn), có thể dịch là "hướng về, xoay về, trước":

· 籠中鸚鵡，對我學語Lung trung anh vũ, đối ngã học ngữ: Con vẹt trong lồng hướng về tôi học nói.

· 對眾宣言Đối chúng tuyên ngôn: Nói rõ trước mọi người.

- 獨độc: là phó từ làm trạng ngữ, đặt trước động từ, với nghĩa là "riêng, một mình":

· 獨坐窗前Độc toạ song tiền: Ngồi một mình trước cửa sổ.

· 有老人，扶杖獨行Hữu lão nhân, phù trượng độc hành: Có cụ già, chống gậy đi một mình (Bài 77).

Các từ loại Ngữ pháp trong bài:

小閣一ST間Lgt，四ST面皆PT窗。可以TĐT透光，可以TĐT通風。我ĐT來閣上PVT，獨PT坐窗前PVT。籠中PVT鸚鵡，對GT我ĐT學語。
Bài 49: (Tr.160)
天曉

天曉日出，室中大明。有人早起，獨立廊下，仰視天空。浮雲來去，紅日漸高。雲散天青。

I. Phiên âm: Thiên hiểu

Thiên hiểu nhật xuất, thất trung đại minh. Hữu nhân tảo khởi, độc lập lang hạ, ngưỡng thị thiên không. Phù vân lai khứ, hồng nhật tiệm cao, vân tán thiên thanh.

II. Dịch nghĩa: Trời sáng

Trời rạng sáng, mặt trời mọc, trong nhà sáng rực. Có người dậy sớm, đứng một mình dưới chái nhà, ngẩng đầu nhìn trời. Đám mây nổi đến rồi đi, mặt trời màu đỏ lên cao dần, mây tan trời xanh.

III. Từ mới
· 曉 hiểu: sáng sớm (TT, 15 nét, bộ nhật 日);

日+堯Nghiêu (DT, Bộ 32 土 thổ): Vua Nghiêu. 舜Thuấn (DT, Bộ 136 舛 suyễn): Tên các vị vua thánh hiền thời cổ Trung Hoa

· 早 tảo: sớm (PT, 6 nét, bộ nhật 日);

· 廊 lang: chái nhà, hành lang (DT, 12 nét, bộ nghiễm 广);

郎 (DT, Bộ 163 邑 ấp) (Danh) Chức quan. Mĩ xưng dùng cho đàn ông. Như: Chu lang 周郎 chàng Chu, thiếu niên lang 少年郎 chàng tuổi trẻ. Gọi phụ nữ cũng dùng chữ lang. Như: nữ lang 女郎 cô gái.

· 視 thị: trông, nhìn (Đgt, 11 nét, bộ kiến 見);

· 浮 phù: nổi (Đgt, 10 nét, bộ thủy 水,氵);

· 雲 vân: mây (DT, 12 nét, bộ vũ 雨);

· 散 tán: Tan (Đgt, 12 nét, bộ phộc 攴, 攵);

IV. Ngữ pháp
Cách dùng chữ 漸 (tiệm): là phó từ làm trạng ngữ, có nghĩa "dần, dần dần", đặt trước động từ:

· 紅日漸高 Hồng nhật tiệm cao: Mặt trời màu đỏ lên cao dần.

· 天氣漸冷 Thiên khí tiệm lãnh: Tiết trời đã lạnh dần.

Các từ loại Ngữ pháp trong bài:

天曉日出，室中PVT大PT明。有人早PT起，獨PT立廊下PVT，仰PT視天空。浮雲來去，紅日漸PT高。雲散天青。
Bài 50: (Tr.161)
干支

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸謂之十干。

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥謂之十二支。

甲為十干之首。子為十二支之首。干支相配合以記年，月，日，時。

I. Phiên âm: Can chi

Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, vị chi thập Can. Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, vị chi thập nhị Chi. Giáp vi thập Can chi thủ. Tý vi thập nhị Chi chi thủ. Can Chi tương phối hợp dĩ ký niên, nguyệt, nhật, thời.

II. Dịch nghĩa: Thiên can địa chi

Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, gọi là mười can. Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, gọi là mười hai Chi. Giáp đứng đầu trong mười Can. Tý đức đầu trong mười hai Chi. Can và Chi phối hợp nhau để ghi năm, tháng, ngày, giờ.

III. Từ mới
· 干 can: Thiên can (Dt, 3 nét, bộ can 干);

· 支 chi: Địa chi (DT, 4 nét, bộ chi 支);

· 甲 giáp: can Giáp, đứng đầu trong mười thiên can (DT, 5 nét, bộ điền 田);

乙 ất: can Ất, đứng thứ hai trong mười thiên can (DT, 1 nét, bộ ất 乙);

· 丙 bính: can Bính, đứng thứ ba trong mười thiên can (DT, 5 nét, bộ nhất 一 );

· 丁 đinh: can Đinh, đứng thứ tư trong mười thiên can (DT, 2 nét, bộ nhất 一);

· 戊 mậu: can Mậu, đứng thứ năm trong mười thiên can (DT, 5 nét, bộ qua 戈);

己 kỷ: can Kỷ, đứng thứ sáu trong mười thiên can (DT, 3 nét, bộ kỷ 己);

· 庚 canh: can Canh, đứng thứ bảy trong mười thiên can (DT, 8 nét, bộ nghiễm 广);

· 辛 tân: can Tân, đứng thứ tám trong mười thiên can (DT, 7 nét, bộ tân 辛);

· 壬 nhâm: can Nhâm, đứng thứ chín trong mười thiên can (DT, 4 nét, bộ sĩ 士);

· 癸 quý: can Quý, đứng thứ cuối cùng trong mười thiên can (DT, 5 nét, bộ bát 癶);

· 子 tý: chi Tý, đứng đầu trong mười hai địa chi (DT, 3 nét, bộ tử 子);

· 丑 sửu: chi Sửu, đứng thứ hai trong mười hai địa chi (DT, 4 nét, bộ Nhất 一);

· 寅 dần: chi Dần, đứng thứ ba trong mười hai địa chi (DT, 11 nét, bộ miên 宀);

· 卯 mão/mẹo: chi Mão, đứng thứ tư trong mười hai địa chi (DT, 5 nét, bộ tiết 卩);

· 辰 thìn/thần: chi Thìn, đứng thứ năm trong mười hai địa chi (DT, 7 nét, bộ thìn 辰);

· 巳 tị: chi Tị, đứng thứ sáu trong mười hai địa chi (DT, 3 nét, bộ kỷ 己);

· 午 ngọ: chi Ngọ, đứng thứ bảy trong mười hai địa chi (DT, 4 nét, bộ thập 十);

· 未 mùi/vị: chi Mùi, đứng thứ tám trong mười hai địa chi (DT, 5 nét, bộ mộc 木);

· 申 thân: chi Thân, đứng thứ chín trong mười hai địa chi (DT, 5 nét, bộ điển 田);

· 酉 dậu: chi Dậu, đứng thứ mười trong mười hai địa chi (DT, 7 nét, bộ dậu 酉);

· 戌 tuất: chi Tuất, đứng thứ mười một trong mười hai địa chi (DT, 6 nét, bộ qua 戈);

· 亥 hợi: chi Hợi, đứng cuối cùng trong mười hai địa chi (DT, 6 nét, bộ đầu 亠);

· 謂 vị: bảo, gọi là (Đgt, 16 nét, bộ ngôn 言);

· 首 thủ: đầu (DT, 9 nét, bộ thủ 首);

· 相 tương: cùng nhau (PT, 9 nét, bộ mục 目);

· 配 phối: kết hợp, phối hợp (Đgt, 10 nét, bộ dậu 酉);

· 合hợp: hợp, góp lại (Đgt, 6 nét, bộ khẩu 口);

· 記 ký: ghi chép (Đgt, 10 nét, bộ ngôn 言);

Các từ loại Ngữ pháp trong bài:

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸謂之ĐT十干。

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥謂之ĐT十二支。

甲為十干之TKC首。子為十二支之TKC首。干支相PT配合以LT記年，月，日，時。
Bài Phật Pháp:

觀音

觀音者，全稱觀世音。此菩薩觀看世人稱名之音聲，而後救眾生也。然音聲何以能觀看?蓋菩薩能六根互用。若依自覺釋，即反觀，能聞世間音聲之自性而悟道者。

I. Phiên âm: Quan Âm

Quan Âm giả, toàn xưng Quan Thế Âm. Thử Bồ tát quán khán thế nhân xưng danh chi âm thanh, nhi hậu cứu chúng sinh dã. Nhiên âm thanh hà dĩ năng quan khan. Cái Bồ tát năng lục căn hỗ dụng. Nhược y tự giác thích, tức phản quan, năng văn thế gian âm thanh chi tự tính nhi ngộ đạo giả.

II. Dịch nghĩa: Quan Âm

Quan Âm, gọi đầy đủ là Quan Thế Âm, Vị Bồ Tát này xem xét âm thanh người đời xưng tụng danh hiệu của Ngài, rồi mới cứu chúng sanh. Nhưng âm thanh làm sao có thể quán sát được. Bởi vì vị Bồ Tát này có thể sáu căn dùng lẫn nhau. Nếu y theo nghĩa tự giác để giải thích thì có nghĩa là quán xét trở lại, Bồ Tát có thể nghe được tự tính âm thanh thế gian mà ngộ đạo.

III. Từ mới
· 觀/观quan/quán: Xem, thấy, quan sát, xem xét (Đgt, 25 nét, bộ kiến見);

· 參觀 thăm viếng

· (DT) Cảnh tượng, quang cảnh, cách nhìn, quan điểm, quan niệm. 人生觀 quan điểm về nhân sinh, thế giới quan 世界觀 quan niệm về thế giới.

· 觀Quán: (DT): Lầu, gác cao, chỗ ở của Đạo sĩ. 寺觀 tự quán: Chỉ chung chùa chiền.

· 音âm: Tiếng, thanh (DT, 9 nét, bộ 音 âm);

· 妙音diệu âm. 法音Pháp âm. 音樂 âm nhạc. 回音 hồi âm

· 全Toàn: hoàn toàn, đều, cả (PT, 6 nét, bộ 入 nhập)

· 全稱觀世音toàn xưng Quan Thế Âm: gọi đầy đủ là Quan Thế Âm. Toàn tự động hóa 全自動化 đều tự động hóa.

· (Tính) Đủ, không thiếu xót. Như: văn vũ song toàn 文武雙全 văn và võ hoàn bị cả hai. Cả, tất cả. Như: toàn quốc 全國 cả nước

· 全面 toàn diện; 安全 an toàn; 百科全書 bách khoa toàn thư; 完全 hoàn toàn; 全部 toàn bộ; 全民 toàn dân; 全家 toàn gia; 全美 toàn mĩ; 全能 toàn năng; 全軍 toàn quân; 全權 toàn quyền; 全善 toàn thiện

· 稱/称xưng: Gọi, gọi là, xưng là (ĐT, 14 nét bộ hòa禾)

· 佛者，佛陀之省稱。Phật giả, Phật đà chi tỉnh xưng: Phật, tiếng gọi tắt của hai chữ “Phật đà”

· 如中国之尊稱孔子為聖人一樣Như Trung Quốc chi tôn xưng Khổng Tử vi Thánh nhân nhất dạng: Cùng một cách như dân tộc Trung Hoa tôn xưng đức Khổng Tử là một bực Thánh nhân.

· 所以尊稱為佛sở dĩ tôn xưng vi Phật: cho nên chúng ta tôn xưng là Phật.

· 此 thử (ĐT, 6 nét, Bộ 止 chỉ): Này; cái này; việc này.

此=止chỉ+匕(Bộ 匕 chủy )

· 此人thử nhân: người này. Bất phân bỉ thử 不分彼此 không chia đây đó.

· 菩bồ: (12 nét, bộ thảo艸)

培Bộ 土 thổ: bồi: 培訓 bồi huấn; 培養 bồi dưỡng; tài bồi 栽培
部Bộ 邑 ấp: bộ: Tóm. Như: bộ hạ 部下 những người dưới quyền mình cai quản. Cơ quan hành chính. Ngày xưa đặt ra sáu bộ 六部 lục bộ như lễ bộ 禮部 bộ Lễ, binh bộ 兵部 bộ Binh. 俱樂部 câu lạc bộ; 局部 cục bộ; 幹部 cán bộ; 部份 bộ phận; 部落 bộ lạc; 部長 bộ trưởng; 部隊 bộ đội; 內部 nội bộ; 全部 toàn bộ; 南部 nam bộ.

陪Bộ 阜 phụ: bồi. Bạn, tiếp giúp. Như: phụng bồi 奉陪 kính tiếp, bồi khách 陪客 tiếp khách.

賠Bộ 154 貝 bối: bồi 赔. Đền trả. Như: bồi thường tổn thất 賠償損失 đền bù chỗ thiệt hại.

倍Bộ 9 人 nhân: bội. Gấp nhiều lần. Như: bội nhị 倍二 gấp hai, bội tam 倍三 gấp ba. Phản bội, là trái lại.

· 菩提Bồ đề: dịch âm chữ Phạn "bodhi", nghĩa là biết lẽ chân chính, giác ngộ. Trung Quốc dịch là chính giác 正覺. 菩提心Bồ đề tâm; 菩提樹 Bồ đề thụ

· 薩/萨tát: (18 nét, bộ thảo艸)

· 菩薩 Bồ tát: Viết tắt của danh từ dịch âm Bồ-đề Tát-đỏa (菩提薩埵) nguyên nghĩa là giác hữu tình 覺有情, cũng được Dịch nghĩa là Ðại sĩ 大士. 行菩薩道hành Bồ tát đạo

· 提 đề: Nâng lên, cầm, dắt. (Đgt, 12 nét, Bộ 手 thủ):

·  đề bạt 提拔 cất nhắc. Nêu ra, đưa ra, bày ra, kể ra. Như: đề nghị 提議 đưa ý kiến. Chú ý, cảnh giác. Như: đề phòng 提防 chú ý phòng bị.

· 看khan/khán: Nhìn, coi, xem, thăm hỏi, khám bệnh (ĐgT, 9 nét, bộ目 mục)

· 聲/声 thanh: Tiếng, lời nói, tiếng tăm, danh dự (DT, 17 nét, bộ 耳 nhĩ)

· 聲聞thanh văn, 聲聞乘thanh văn thừa

·  救cứu: cứu, cứu giúp (ĐgT, 11 nét, bộ văn文)

· 救人如救火 cứu nhân như cứu hỏa: Cứu người như chữa cháy, không được chần chờ chậm chạp. 救人度世 cứu nhân độ thế.

·  蓋cái: Bởi vì, vì rằng (LT, 14 nét, bộ thảo艸艹)

· 蓋菩薩能六根互用cái Bồ tát năng lục căn hỗ dụng: Bởi vì vị Bồ Tát này có thể sáu căn dùng lẫn nhau.

· (DT) cái dù, lọng, mui xe.

·  根căn: Rễ cây (DT, 10 nét, bộ木 mộc): .

· Lục căn 六根: gồm nhãn 眼 mắt, nhĩ 耳 tai, tị 鼻 mũi, thiệt 舌 lưỡi, thân 身 thân, ý 意 ý.

· (Danh) Rễ cây. Như: lạc diệp quy căn 落葉歸根 lá rụng về cội.

· 根原 căn nguyên; 根源 căn nguyên; 根器 căn khí; 根基 căn cơ; 根性 căn tính; 根本 căn bản; 斬草除根 trảm thảo trừ căn.

·  互hỗ: Nhau, lẫn nhau (PT, 4 nét, bộ 二 nhị)

· Hỗ trợ互助giúp đỡ lẫn nhau; 互用hỗ dụng: dùng lẫn nhau. 互相 (PT) tương hỗ: lẫn nhau; với nhau; 互敬互愛hỗ kính hỗ ái: kính trọng và yêu mến lẫn nhau

· 若nhược: nếu, nếu như (LT, 9 nét, bộ 艸 thảo )

· 若依自覺釋，即反觀，Nhược y tự giác thích, tức phản quan: Nếu y theo nghĩa tự giác để giải thích thì có nghĩa là quán xét trở lại.

· 1 âm khác là nhã, như般若 Bát nhã

· 依y: (GT, 8 nét, Bộ 人 nhân)

· (Động) Dựa, tựa, Nương nhờ; Nghe theo, thuận theo

· 三歸依 tam quy y

· 自PT (PT, 6 nét, bộ自 tự): Chủ động, chính mình, đích thân.

· Như: tự giác 自覺 chính mình biết lấy, tự nguyện 自願 chính mình mong muốn。
· 自愛 ; 自高自大; 自覺覺他覺行圓滿 ; 自力 ; 自立 ; 自然 ; 自相矛盾 ; 自由; 自在: tự ái; tự cao tự đại; tự giác giác tha giác hạnh viên mãn; tự lực; tự lập; tự nhiên; tự tương mâu thuẫn; tự do; tự tại  

·  釋/释thích: cởi bỏ, buông ra, giảng cho rõ (ĐT, 20 nét, bộ thái釆)

· (Động) Giảng giải. Như: chú thích 注釋 chú giải. 解釋giải thích. (Danh) Thích Ca Mâu Ni Phật释迦牟尼佛. Thích tử 釋子, Phật giáo gọi là Thích giáo 釋教.

· 覺/觉giác: Cảm nhận, cảm thấy, hiểu ra, tỉnh ngộ (ĐgT, 20 nét, Bộ見 kiến)

· 即tức: Tức là (PT, 7 nét, bộ tiết)

·  sắc tức thị không 色即是空 sắc tức là không, ý nói hai bên như một.

·  反 phản: Quay về, trở lại, nghĩ, suy xét (ĐgT, 4 nét, bộ 又 hựu)

· 自反 [tự phản] tự xét lại mình.

· (TT) Trái, ngược. Như: phản diện 反面 mặt trái.

· 性 tính: tính (DT, 8 nét, Bộ 心 tâm)

· (Danh) Bản chất, bản năng vốn có tự nhiên của người hoặc vật. Như: bổn tính 本性, nhân tính 人性, thú tính 獸性.

· (Danh) Mạng sống. Như: tính mệnh 性命.

· 見性kiến tính.明心見性minh tâm kiến tính. 根性 căn tính. 真性 chân tính. 人性 nhân tính. 佛性Phật tính

· 悟ngộ: Hiểu ra, tỉnh thức (ĐgT, 10 nét, bộ心 tâm)

· Như: giác ngộ 覺悟, 悟道
· 道đạo: (DT, 13 nét, Bộ 辵 sước)

· (Danh) Đường, dòng. Như đạo lộ道路.

· (Danh) Phương pháp, phương hướng, cách. Như: dưỡng sinh chi đạo 養生之道 đạo (phương pháp) dưỡng sinh.

· (Danh) Chân lí. Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ 朝聞道, 夕死可矣 Sáng nghe được đạo lí, tối chết cũng được (không ân hận).

· (Danh) Đạo sĩ (nói tắt). Như: nhất tăng nhất đạo 一僧一道 một nhà sư một đạo sĩ.

· 八正道 bát chính đạo; 安貧樂道 an bần lạc đạo; 惡道 ác đạo; 人道 nhân đạo; 修道 tu đạo; 入道 nhập đạo; 大道 đại đạo; 地道 địa đạo; 家道 gia đạo; 孝道 hiếu đạo; 道德 đạo đức; 道義 đạo nghĩa; 尊師重道tôn sư trọng đạo 道德經; 道行; 道教; 道理; 道人; 道士
IV. Ngữ pháp:

· 然: Song, nhưng. Liên từ, biểu thị sự chuyển ý. 然音聲何以能觀看 Nhiên âm thanh hà dĩ năng quán khán: nhưng âm thanh làm sao có thể quan sát được.

· 何以: Vì sao, làm sao, vì cái gì, vì điều gì. Phó từ, thường đứng trước động từ. (何以 hà dĩ là một ngữ Giới Tân. Trong đó, “何” là Đại từ nghi vấn được đảo lên trước giữ vai trò như một Tân ngữ; còn “以” là Giới từ chỉ thể cách (phương tiện)…” 何以” dịch: “lấy gì, bằng cách nào?” 何以教我hà dĩ giáo ngã: dùng cái gì để dạy tôi; 何以為生hà dĩ vi sinh: lấy gì để sống)

Các từ loại ngữ pháp trong bài
觀音者TRT，全PT稱觀世音。此ĐT菩薩觀看世人稱名之TKC音聲，而後LT救眾生也TRT。然LT音聲何以PT能TĐT觀看?
蓋LT菩薩能TĐT六根互PT用。若LT依GT自ĐT覺釋，即PT反觀，能TĐT聞世間音聲之TKC自性而LT悟道者TRT。
Bài Phật pháp

寺

寺者，古時治事之所，即今之官署。漢設鴻臚寺，以待四方賓客。永平十年，摩騰、竺法蘭二尊者，始來中國，漢帝以鴻臚寺之舘/館。後建住僧之處，即稱為寺。
1. Phiên âm: Tự

Tự giả, cổ thời, trị sự chi sở, tức kim chi quan thự. Hán thiết Hồng Lô Tự, dĩ đãi tứ phương tân khách. Vĩnh Bình thập niên, Ma Đằng, Trúc Pháp Lan nhị tôn giả, thủy lai Trung Quốc, Hán Đế dĩ Hồng Lô Tự chi quán. Hậu kiến trụ tăng chi xứ, tức xưng vi tự.

2. Dịch nghĩa : Tự

Tự, là công sở để làm việc chánh trị ngày xưa, như ngày nay gọi là Quan thự (chỗ làm việc quan).

Đời Hán lập ra Hồng Lô Tự; để tiếp đãi khách khứa bốn phương. Đến niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10, có hai vị Tôn giả là ngài Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, (là hai vị Tổ sư bên Ấn Độ, là người đầu tiên đem Kinh và Phật tượng truyền sang Trung Quốc). Khi mới sang, vua Hán Minh Đế nhường cái Hồng Lô Tự thỉnh hai vị Tôn giả tạm trú nơi ấy, sau rồi xây cất những chỗ đàng hoàng hơn cho chúng Tăng ở, từ đó gọi chỗ chúng Tăng ở là “Tự”.

Bài Phật pháp

童子供佛

昔有童子問比丘：「諸天以何福致?」。比丘曰: 「施佛僧一食」。童子悅，工於人，得値，請佛應供。眾僧先來，童子趣請佛。佛曰：「汝願諧矣」。適為節日，眾僧不多食，食剩。適有五百商人，求食不得，童子以剩食與之，商人各施一珠。童子初不受，詢佛。佛曰：「此現報也」，乃受。
後商主知為故友子。媒長者女妻之。事聞於朝賜爵長者。
1. Phiên âm: Đồng Tử Cúng Phật

Tích hữu đồng tử vấn Tỳ kheo: “Chư thiên dĩ hà phúc trí?”. Tỳ kheo viết: “Thí Phật Tăng nhất thực”. Đồng tử duyệt, công ư nhân, đắc trị, thỉnh Phật ứng cúng. Chúng tăng tiên lai, đồng tử thú thỉnh Phật. Phật viết: “Nhữ nguyện hài hỷ”. Thích vi tiết nhật, chúng tăng bất đa thực, thực thặng. Thích hữu ngũ bách thương nhân, cầu thực bất đắc, đồng tử dĩ thặng thực dữ chi, thương nhân các thí nhất châu. Đồng tử sơ bất thụ, tuân Phật. Phật viết: “Thử hiện báo dã”, nãi thụ. Hậu thương chủ tri vi cố hữu tử. Môi trưởng giả nữ thê chi. Sự văn ư triều tứ tước trưởng giả.


2. Dịch nghĩa: Đồng Tử Cúng Phật

Ngày xưa, có người Đồng tử hỏi thầy Tỳ kheo: Các cõi trời do phước báu gì mà được? Thầy Tỳ-kheo đáp: Phước báu ấy do nhờ cúng dường Phật và chúng Tăng một bữa ăn. Đồng tử rất vui mừng, liền đi làm công cho người, lãnh được một số tiền, về mua sắm cỗ chay thỉnh Phật và chúng Tăng để cúng dường, chúng Tăng đến trước, đồng tử đi thỉnh Phật. Phật dạy: Nguyện vọng của người đã thỏa mãn rồi. Gặp nhằm ngày Tiết nhựt (lễ) chúng Tăng không ăn chiều, đồ ăn còn thừa (dư), bỗng có năm trăm người lái buôn, mua cơm không được, đói, đồng tử vội lấy cơm còn thừa ra đãi cho, những người lái buôn kia cảm tình, mỗi người tặng cho một hột châu để làm kỷ niệm. Đồng tử ban đầu từ chối, từ chối không được, đến bạch Phật. Phật dạy: Đó là phước báu hiện tại của người vậy. Khi ấy đồng tử mới dám nhận. Sau đó người trưởng đoàn lái buôn hỏi ra mới biết con của người bạn cũ của mình, thế rồi làm mối con gái ông Trưởng giả, Trưởng giả gả cho. Việc này đồn thấu đến triều đình, vua rất khen ngợi và ban tước là Trưởng giả. 

Bài Phật pháp

方丈

叢林之方丈，住持之住所也。傳燈錄禪規式曰：長老既為化主，即處於方丈，同淨名之室，方廣一丈，能容三千獅子座。文殊菩薩問法於彼，故今指問法處為方丈。

1. Phiên âm: Phương trượng

Tùng lâm chi phương trượng, Trụ trì chi trú sở dã. Truyền Đăng Lục Thiện Quy Thức viết: Trưởng lão ký vi Hóa chủ, tức xử ư phương trượng, đồng Tịnh Danh chi thất, phương quảng nhất trượng, năng dung tam thiên sư tử toà. Văn Thù bồ tát vấn pháp ư bỉ, cố kim chỉ vấn pháp xứ vi phương trượng.

2. Dịch nghĩa: Phương trượng

Phương trượng trong Tòng lâm là chỗ ở của bậc trụ trì. Trong bộ Truyền Đăng Lục Thiền Quy Thức nói : Bậc Trưởng lão đã làm vị Hóa chủ, thì nên ở nơi phương trượng. Đồng như cái thất của ngài Tịnh Danh, (chớ không phải cái thất dành riêng để ngủ nghỉ vậy). Ngày xưa cái thất của ngài Tịnh Danh vuông vức một trượng nhưng có thể dung nạp được ba ngàn tòa sư tử; đức Văn Thù Bồ-tát hỏi pháp nơi ấy, cho nên ngày nay chỉ chỗ nào hỏi pháp, thì gọi Phương trượng.

3. Các từ loại ngữ pháp trong bài
叢林之TKC方丈，住持之TKC住所DT也TRT。傳燈錄禪規式曰：長老既PT為Đgt化主，即PT處於GT方丈，同淨名之TKC室，方廣一丈，能TĐT容三千獅子座。文殊菩薩問法於GT彼ĐT，故LT今指Đgt問法處為Đgt方丈。
Bài Phật pháp
四諦 

四諦：諦者，審實也。釋尊說法四十九年，皆以左列四諦為綱領。

（一）苦諦：三界六道等確實是苦：世間苦果。

（二）集諦：貪瞋等二十六種煩惱確實是受苦之因：世間苦因。

（三）滅諦：阿羅漢等得涅槃果確實是樂：出世間樂果。

（四）道諦：八正道三十七品確實是受樂之因：出世間樂因。 《初等佛學教科書》

1. Phiên âm: Tứ Đế

Tứ đế: Đế giả, thẩm thật dã. Thích Tôn thuyết pháp tứ thập cửu niên, giai dĩ tả liệt tứ đế vi cương lĩnh.

(Nhất) Khổ đế: Tam giới lục đạo đẳng xác thực thị khổ: thế gian khổ quả.

(Nhị) Tập đế: Tham sân đẳng nhị thập lục chủng phiền não xác thực thị thụ khổ chi nhân: thế gian khổ nhân.

(Tam) Diệt đế: A la hán đẳng đắc Niết bàn quả xác thực thị lạc: xuất thế gian lạc quả.

(Tứ) Đạo đế: Bát chính đạo tam thập thất phẩm xác thực thị thụ lạc chi nhân: xuất thế gian lạc nhân.

2. Dịch nghĩa: Tứ Đế

Chữ đế là chắc thật. Đức Thích Tôn thuyết pháp 49 năm, đều dùng pháp Tứ Đế làm giềng mối, như sau này: 

1. Khổ đế: Trong ba cõi sáu đường… chắc chắn là khổ: đây là cái quả khổ ở thế gian.

2. Tập đế: Những tham, sân, si… hai mươi sáu món phiền não, chắc chắn là nguyên nhân để chịu khổ: đây là cái nhơn khổ của thế gian.

3. Diệt đế: Như những bậc A la hán … đã chứng được quả Niết bàn, chắc chắn là vui: đây là quả vui của xuất thế gian.

4. Đạo đế: Tu Bát chánh đạo và ba mươi bảy phẩm trợ đạo… chắc chắn là cái nhơn để hưởng cái vui: đây là nguyên nhơn vui của xuất thê gian.

Bài Phật pháp
誤殺有報

昔有少比丘，侍父老比丘，日暮過險道，推疲行，仆死。眾白佛不共住，佛問少比丘：汝有惡意否乎？曰：否。佛告眾曰：少比丘先世為老比丘父，河邊浣衣，父寐樹下，子拂父額蚊不去，以杵擊之，誤破父額死。今昔俱誤殺不犯棄，然因果不忘。

1. Phiên âm: Ngộ sát hữu báo

Tích hữu thiếu Tỳ kheo, thị phụ lão Tỳ kheo, nhật mộ quá hiểm đạo, thôi bì hành, phó tử. Chúng bạch Phật bất cộng trụ, Phật vấn thiếu Tỳ kheo: Nhữ hữu ác ý phủ hồ？Viết phủ. Phật cáo chúng viết: Thiếu tỳ kheo tiên thế vi lão Tỳ kheo phụ, hà biên hoán y, phụ mị thụ hạ, tử phất phụ ngạch văn bất khứ, dĩ xử kích chi, ngộ phá phụ ngạch tử. Kim tích câu ngộ sát bất phạm khí, nhiên nhân quả bất vong.

2. Dịch nghĩa: Ngộ Sát Hữu Báo

Ngày xưa, có thầy Tỳ-kheo trẻ tuổi, hầu hạ một thầy Tỳ-kheo già, trời đã sắp tối, mà đi qua một con đường hiểm trở. Ông mới xô đẩy hối đi cho mau, thầy Tỳ-kheo già vấp té chết. Đại chúng đem việc ấy bạch Phật và kiết tội Bất cộng trụ (Không cho ở chung).

Phật hỏi thầy Tỳ-kheo trẻ tuổi : - Ông có ác ý như thế không ?

Thầy Tỳ-kheo trẻ tuổi bạch : - Bạch Đức Thế Tôn! Con không có ác ý như thế.

Nhân đó Phật kể chuyện lại cho đại chúng nghe :

– Thầy Tỳ-kheo trẻ này đời trước là cha của thầy Tỳ-kheo già ấy. Một hôm, ông ngồi giặt áo ở bờ sông, người cha nằm ngủ dưới gốc cây, trên trán người cha có một con muỗi đậu cắn, người con thấy thế liền đuổi mà nó không bay, tức giận lấy chày đập muỗi, lỡ tay bể trán cha chết.

Như thế đời nay và đời trước đều giết lầm lẫn nhau cả. Nên không phạm (giới) tứ trọng tội. Song mà nhân với quả không bao giờ sai lạc. 

Bài Phật pháp

禪定

汝等比丘！若攝心者，心則在定。心在定故，能知世間生滅法相。是故汝等常當精進修習諸定。若得定者，心則不散。譬如惜水之家，善治隄（堤）塘。行者亦爾，為智慧水故，善修禪定，令不漏失。是名為定。《遺教經》 
I. Phiên âm: Thiền Định

Nhữ đẳng tì khưu (kheo)! Nhược nhiếp tâm giả, tâm tắc tại Định. Tâm tại Định cố, năng tri thế gian sanh diệt pháp tướng. Thị cố nhữ đẳng thường đương tinh tấn tu tập chư Định. Nhược đắc Định giả, tâm tắc bất tán. Thí như tích thủy chi gia, thiện trị đê đường. Hành giả diệc nhĩ, vị trí tuệ (huệ) thủy cố, thiện tu thiền định, linh bất lậu thất. Thị danh vi định.

Dịch nghĩa: Thiền Định

Tì kheo các ngươi! Nếu mình thu nhiếp cái tâm, thì tâm ở nơi Định. Nhờ tâm ở nơi Định, nên mình biết được cái tướng pháp sanh và diệt ở thế gian, Vậy nên các ngươi thường phải tinh tấn tu tập các môn Định. Nếu mình đắc Định, thì tâm chẳng tán loạn. Tỉ như nhà kia tiếc nước, khéo sửa dọn bờ đê. Trang hành giả cũng như thế, vì tiếc nước trí tuệ, nên khéo tu thiền định, chẳng để cho nước trí tuệ ấy rỉ mất. Vậy kêu là thiền định.

Thiền Định

Này các Thầy Tỳ khưu:

Nếu nhiếp tâm một chỗ, 

Tâm liền được định an,

Pháp thế gian thấy rõ, 

Sanh diệt tướng vô thường.

Phải tập định tinh cần, 

Đắc định, chẳng loạn tâm,

Ví như người chứa nước, 

Đắp đê khéo, nước cầm.

Người tu hành cũng thế, 

Trau dồi pháp định thiền,

Muốn gìn nước trí tuệ, 

Khéo đắp đê tâm điền.

NT Huỳnh Liên dịch thơ
III. Từ mới
· 禪 thiền(16 nét, Bộ 示 thị) GT禅
· Phép tu chuyên chú tâm vào một cảnh gọi là thiền định 禪定, môn tu theo phép thiền định thấy lòng tỏ tính thành Phật gọi là thiền tông 禪宗, lòng say mùi đạo gọi là thiền duyệt 禪悅.

·  禪林thiền lâm; 禪師thiền sư; 禪堂thiền đường; 禪院thiền viện

· 定 định: yên lặng, đứng yên (TT, 8 nét, bộ miên 宀);

· 入定 Nhập định, 定理 Định lí; 定期 Định kì; 堅持學習，定有收獲 Kiên trì học tập định hữu thu hoạch: Kiên trì học tập thì nhất định sẽ có thu hoạch; 定可取得勝利định khả thủ đắc thắng lợi: Nhất định giành được thắng lợi; 心神不定 Tâm thần bất định: bồn chồn trong lòng

· 汝 nhữ: mầy, ngươi, ông (ĐT, 6 nét, bộ thủy 水,氵)

· 等đẳng: Lũ, các (TRT, Bộ 118 竹 trúc). 汝等: các ông

· Bực: thượng đẳng 上等 bực trên nhất, trung đẳng 中等 bực giữa, hạ đẳng 下等 bực dưới nhất (hạng bét).

· 不平等 bất bình đẳng; 平等 bình đẳng; 高等 cao đẳng; 一等 nhất đẳng; 二等 nhị đẳng; 三等 tam đẳng; 初等 sơ đẳng; 同等 đồng đẳng

竹+寺(DT, Bộ 41 寸 thốn) tự: Dinh quan, chùa
· Đời vua Hán Minh đế 漢明帝 mời hai vị sư bên Thiên Trúc 天竺 sang, vì chưa có chỗ ở riêng, mới đón vào ở sở Hồng Lô Tự 鴻臚寺, vì thế về sau các chỗ sư ở đều gọi là tự. Như: Thiếu Lâm tự 少林寺 chùa Thiếu Lâm.

· 比bỉ, bí, bì, tỉ (Bộ 比 tỉ )

· 丘khâu, khiêu, khưu (Bộ 一 nhất)

· 比丘Tì kheo: sư; tì khưu

· 若nhược: Nếu, giả sử (LT, 9 nét, Bộ 140 艸 thảo)

· Lại một âm là nhã. Như: Bát nhã 般若 dịch âm chữ Phạn, nghĩa là trí tuệ, trí tuệ thanh tịnh.

· 攝nhiếp (Đgt, 21 nét, bộ 手 thủ) 摄13 nét

· Sửa cho ngay, chỉnh đốn; Thu lấy, chụp lấy. Như: nhiếp ảnh 攝影 chụp hình; Duy trì, giữ gìn, bảo trì, như 攝心nhiếp tâm: thu lấy cái tâm lại.

· 者 giả: cái kẻ (Trt, 10 nét, bộ lão 老)

· 學者 học giả; 記者 kí giả; 隱者 ẩn giả; 仁者 nhân giả; 作者 tác giả

· 則tắc: Thì, liền ngay, lại (LT, 9 nét, bộ đao刀)

· “若攝心者，心則在定” : Nhược nhiếp tâm giả, tâm tắc tại Định: Nếu mình thu nhiếp cái tâm, thì tâm ở nơi Định. “若” và “則” là cặp liên từ, dùng trong câu biểu thị quan hệ nhân quả.

· 若得定者，心則不散Nhược đắc Định giả, tâm tắc bất tán: Nếu mình đắc Định, thì tâm chẳng tán loạn. (như trên)

· (Liên) Thì, liền ngay. Như: học như nghịch thủy hành chu, bất tiến tắc thối 學如逆水行舟, 不進則退 học như đi thuyền trên dòng nước ngược, không tiến là lùi ngay.

· (Liên) Lại, nhưng lại. Như: dục tốc tắc bất đạt 欲速則不達 muốn cho nhanh nhưng lại không đạt.

· 故 vì (LT, 9 nét, bộ phộc 攴, 攵) như chữ nhân因 liên từ, nhưng lại đặt ra phía sau

· 心在定故Tâm tại Định cố: vì tâm ở chỗ định =因心在定. Có khi dùng 為...故(vị... cố) cùng ý nghĩa như câu dưới為智慧水故vị trí tuệ (huệ) thủy cố: vì tiếc nước trí tuệ, hoặc dùng 以...故dĩ cố以無所得故dĩ vô sở đắc cố: vì không có sở đắc, như trong Bát nhã Ba la mật đa tâm kinh.

· (Danh) Việc. Như: đại cố 大故 việc lớn, đa cố 多故 lắm việc. Cớ, nguyên nhân. Như: hữu cố 有故 có cớ, vô cố 無故 không có cớ.

· (Tính) Cũ. Như: cố sự 故事 việc cũ, chuyện cũ, cố nhân 故人 người quen cũ. Gốc, của mình vẫn có từ trước. Như: cố hương 故鄉 làng của mình trước (quê cha đất tổ), cố quốc 故國 xứ sở đất nước mình trước.

· 事故 sự cố; 故事 cố sự; 故郡 cố quận; 故都 cố đô

· 能 năng: hay, có thể (TĐT, 10 nét, bộ nhục 肉, 月)

· biểu thị khả năng, nguyện vọng, tất yếu. Như các động từ: 能, 當, 可, 可以, 願, 欲,

· 知tri: biết (Đgt, bộ矢 thỉ)

· Cổ huấn 古訓 Lộ diêu tri mã lực, sự cửu kiến nhân tâm 路遙知馬力, 事久見人心 Đường dài mới biết sức ngựa, việc lâu ngày mới thấy lòng người.

· 相 tướng: Dung mạo, hình dạng (DT, bộ mộc木)：
· Như: phúc tướng 福相 tướng có phúc, thông minh tướng 聰明相 dáng dấp thông minh.

· 法相tướng của các pháp, chỉ chung tướng trạng, tính chất, danh từ, khái niệm cùng các hàm nghĩa của sự vật

· (Danh) Chức quan tướng cầm đầu cả trăm quan. Như: tể tướng 宰相, thừa tướng 丞相, tướng quốc 相國.

· 相 tương：nhau, lẫn nhau, với nhau.

· 是故 thị cố: vì thế, cho nên (Liên từ)

· 常：thường:thường, luôn (PT, 11 nét, bộ cân 巾)

· 常當精進修習諸定thường đương tinh tiến (tấn) tu tập chư Định: thường phải tinh tấn tu tập các môn Định

· 常居穴中thường cư huyệt trung: thường ở trong hang.庭中種桂,其葉常綠：Đình trung chủng quế, kỳ diệp thường lục: Trong sân trồng quế, lá nó thường màu lục (Bài 59)

· 當 đương: cần, phải (TĐT, 13 nét, bộ điền 田)

· 精tinh: Bộ 米 mễ

清thanh:氵+青thanh。
情tình:忄+青:事情 sự tình; 恩情 ân tình; 愛情 ái tình; 感情 cảm tình; 七情 thất tình; 多情 đa tình.

精tinh: 米+青: sơn tinh 山精; thuỷ tinh水精; tinh thông 精通; 精華/华tinh hoa; 精力tinh lực; 精進tinh tấn

請thỉnh:言+青: 恭請 cung thỉnh; thỉnh cầu 請求; thỉnh giáo 請教
晴 tình: tạnh, không mưa, Như: tình không vạn lí 晴空萬里 bầu trời quang đãng muôn dặm.

· 進Bộ 辵 sước,

· 進士tiến sĩ; 促進 xúc tiến; 急進 cấp tiến; 進入 tiến nhập; 進展 tiến triển; 進攻 tiến công; 進步 tiến bộ; 進行 tiến hành

· 修tu: Sửa (Đgt, Bộ 人 nhân)

· Tu thân 修身 sửa mình, tu đức 修德 sửa đức; 修士 tu sĩ, 修行 tu hành, 修身 tu thân, 修道 tu đạo, 修養 tu dưỡng

· 習 tập (Đgt, Bộ 124 羽 vũ)习
· Chim đập cánh nhiều lần học bay. Học đi học lại. Như: giảng tập 講習, học tập 學習. Luận Ngữ 論語: Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ? 學而時習之, 不亦悅乎? Học mà thường ôn tập, cũng chẳng thích ư?

· 諸 chư: mọi, các (ĐT chỉ số nhiều, 16 nét, bộ ngôn 言)

· chư sự 諸事 mọi việc, chư quân 諸君 các ông; chư vị諸位các vị, 諸子百家chư tử bách gia: hàng trăm nhà tư tưởng

· 譬thí: Ví như, (dùng thí dụ để nói cho rõ) (20 nét, bộ 言 ngôn) 

· 譬如thí như: ví như; tỉ như; ví dụ. 譬喻thí dụ.
言+辟 tích, tịch: tích tà 辟邪 trừ tà. 辟+土=壁 bích: vách, tường (DT, 16 nét, bộ thổ 土) 辟+辶=避 tị: tránh (Đgt, 16 nét, bộ sước 辵, 辶);

· 惜tích: tiếc (Bộ 61 心 tâm )

· (Động) Đau tiếc, bi thương. Quý trọng, yêu quý, không bỏ được

· 善 thiện: khéo, giỏi (PT/TT, 12 nét, bộ khẩu 口)

· Phó từ: 善治隄(堤)塘thiện trị đê đường: khéo sửa dọn bờ đê; 善修禪定thiện tu thiền định: khéo tu thiền định.

· (Danh) Việc tốt, việc lành. Đối lại với ác 惡. Như: 善惡thiện ác , nhật hành nhất thiện 日行一善 mỗi ngày làm một việc tốt.
·  (Tính) Tốt, lành. Như: thiện nhân 善人 người tốt, thiện sự 善事 việc tốt.
· 不善 bất thiện; 慈善 từ thiện; 改善 cải thiện; 至善 chí thiện; 全善 toàn thiện

· 治trị (Bộ 水 thủy)

· (Động) Sửa chữa; Trừng trị, trừng phạt. Như: trị tội 治罪 xử tội; Sắp xếp, lo liệu, quản lí. Như: trị quốc 治國; Chữa bệnh. Như: trị bệnh 治病 chữa bệnh

· 隄 đê: Bờ đê (DT, Bộ 阜 phụ) Tục viết là 堤
· 塘đường: Cái đê. Cái ao vuông (DT, Bộ 土 thổ)

· 亦 diệc: cũng (PT, 6 nét, bộ đầu 亠)

· 行者亦爾Hành giả diệc nhĩ: hành giả cũng như thế

· 人坐影亦坐，人行影亦行。Nhân tọa ảnh diệc tọa; nhân hành ảnh diệc hành: Người ngồi, bóng cũng ngồi; người đi, bóng cũng đi (Bài 34)

· 有朋自遠方來,不亦樂乎?Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ? Có bạn từ nơi xa đến, không vui ư?

· 爾 nhĩ: Ấy, đó, cái đó, như thế, mày, ngươi (ĐT, 14 nét, bộ hào 爻)

· 智trí (Bộ 72 日 nhật )

· (Tính) Khôn, hiểu thấu sự lí. Trái với ngu 愚. Nhiều mưu kế, tài khéo.

· (Danh) Thông minh, hiểu biết. Như: tài trí 才智 tài cán và thông minh, túc trí đa mưu 足智多謀 đầy đủ thông minh và nhiều mưu kế, đại trí nhược ngu 大智若愚 người thật biết thì như là ngu muội.

· 慧 tuệ, huệ (Bộ 心 tâm)

· (Tính) Sáng trí, lanh lẹ. Như: trí tuệ 智慧, tuệ căn 慧根 sinh ra đã có tính sáng láng hơn người, tuệ lực 慧力 có trí sáng láng chứng minh được pháp, tuệ mệnh 慧命 lấy trí tuệ làm tính mạng, tuệ kiếm 慧劍 lấy trí tuệ mà trừ sạch được duyên trần, tuệ nhãn 慧眼 có con mắt soi tỏ cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Thường niệm tri túc, duy tuệ thị nghiệp常念知足唯慧是業
· 令linh: Khiến, sai sử, làm cho (Động, 5 nét, bộ nhân 人)

·  令#今kim: Ngày nay, hiện nay, thời nay. Đối lại với cổ 古 ngày xưa. Như: cổ kim 古今 ngày xưa

· Như: 令不漏失linh bất lậu thất: chẳng để cho nước trí tuệ ấy rỉ mất.

· (Danh) Mệnh lệnh. Như: quân lệnh 軍令 mệnh lệnh trong quân đội, pháp lệnh 法令 chỉ chung mệnh lệnh trong pháp luật.

· 漏lậu: Thấm, nhỏ, rỉ, dột (Đgt, Bộ 水 thủy)

· 有漏hữu lậu, 無漏vô lậu

· 失thất: mất (Đgt, Bộ 大 đại)

· 失#夫 phu: trượng phu丈夫, 匹夫 thất phu, 天thiên, 千thiên, 夭yêu: Yêu yêu 夭夭 nét mặt vui vẻ ôn tồn, yểu (Động) Chết non

· 是 thị: này, cái này (ĐT, 9 nét, bộ nhật 日);

· 春夏秋冬，是為四季。是 là Đại từ chỉ thị, nó thay thế và nhắc lại 春夏秋冬 ở trước.

· 富與貴，是人之所欲也 phú dữ quý, thị nhân chi sở dục dã: giàu và sang, đó là điều con người mong muốn vậy (是 thay cho 富與貴).

· 今爾向日而行，是為東方。Kim nhĩ hướng nhật nhi hành, thị vi đông phương: Nay cháu hướng về phía mặt trời mà đi, đó là hướng đông. (Bài 79)

· (Danh) Sự đúng, điều phải.是非thị phi: Phải và trái.

· 名danh Bộ 口 khẩu

·  (Động) Xưng tên, gọi tên, hình dung ra, diễn tả. 道可道，非常道。名可名，非常名Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh: Đạo mà có thể nói được không phải là cái đạo thường hằng, danh mà có thể nói được không phải là cái tên thường hằng

· (Danh) Tên người. Như: tôn tính đại danh 尊姓大名 tên họ của ngài. 法名 pháp danh, 俗名 tục danh, 世名thế danh

· (Tính) Nổi tiếng, có tiếng. Như: danh nhân 名人 người nổi tiếng. Giỏi, xuất sắc. Như: danh thần 名臣 bầy tôi giỏi, danh tướng 名將 tướng giỏi. 利名 lợi danh

· 遺di: Mất, đánh rơi; Bỏ sót; Để lại (Đgt, Bộ 辵 sước)

· 遺囑 di chúc: di chúc; trăng trối. Lời di chúc; lời trăng trối.

· 教giáo, giao (Bộ 66 攴 phác)

· (Động) Truyền thụ, truyền lại. Dạy dỗ. Như: giáo dục 教育 dạy nuôi

· (Danh) Tiếng gọi tắt của tôn giáo 宗教: đạo. Như: Phật giáo 佛教 đạo Phật, Hồi giáo 回教 đạo Hồi.三教 tam giáo: 佛教 Phật giáo, 儒教 Nho giáo, 道教Đạo giáo

· (Tính) Thuộc về giáo dục, sự dạy học. Như: giáo chức 教職 các chức coi về việc học, giáo sư 敎師 thầy dạy học.

· 教:孝hiếu (Bộ 子 tử) : Thảo, con thờ cha mẹ hết lòng gọi là hiếu+攴
· 經 kinh (Bộ 120 糸 mịch) 经
· (Danh) Đạo thường, đạo đức pháp luật đã định không thể đổi được. Như: thiên kinh địa nghĩa 天經地義 nói cái đạo thường như trời đất không thể di dịch được.

· (Danh) Sách vở có giá trị đặc thù, vốn được coi trọng là phép tắc, khuôn mẫu. Như: Thi Kinh 詩經, Thư Kinh 書經, Hiếu Kinh 孝經.

· (Danh) Sách của các tôn giáo. Như: Phật kinh 佛經, Đại Tạng Kinh大藏經, Lăng Nghiêm Kinh 楞嚴經, Lăng Già Kinh 楞伽經, Bát Nhã Kinh 般若經, Di Giáo Kinh遺教經; Bát Đại Nhân Giác Kinh八大人覺經, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh大方廣佛華嚴經, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh妙法蓮華經, 阿彌陀經A Di Đà Kinh, 地藏經Địa Tạng Kinh

Các từ loại ngữ pháp trong bài
汝ĐT等TRT比丘！若LT攝心者TRT，心則LT在定。心在定故LT，能TĐT 知世間生滅法相。是故LT汝ĐT等TRT常PT當TĐT精進修習諸ĐT定。若LT得定者TRT，心則LT不PT散。譬如惜水之TKC家，善PT治隄(堤)塘。行者TRT亦PT爾ĐT，為GT智慧水故LT，善PT修禪定，令不PT漏失。是ĐT名為定。
Bài Phật pháp

刺身求法

昔有平民，生於佛後，無比丘僧，求法不得，泣。鄰人曰：「吾知三戒章」。平民喜跪求。鄰人曰：「無上佛法，子欲徒聞乎？」。平民問何如？鄰人曰：「一毛孔一針，血如泉不悔可矣」。平民喜曰：「雖殞身亦忻為之，況猶存乎」。遂巿針，刺身血如泉。鄰人嘉其志，乃授偈曰：「守口攝意，身無犯惡，除是三行，得賢徑度」。

平民聞已，喜甚，身復如故，天人讚揚。又是精進，歷劫不怠，遂致成佛，曰「釋伽牟尼」。

1. Phiên âm: Thích thân cầu Pháp

Tích hữu bình dân, sinh ư Phật hậu, vô Tỳ kheo Tăng, cầu pháp bất đắc, khấp. Lân nhân viết: “Ngô tri tam giới chương”. Bình dân hỷ quỵ cầu. Lân nhân viết: “Vô thượng Phật Pháp, tử dục đồ văn hồ? Bình dân vấn hà như? Lân nhân viết: “Nhất mao khổng nhất châm, huyết như tuyền bất hối khả hĩ”. Bình dân hỷ viết: “Tuy vẫn thân diệc hân vi chi, huống do tồn hồ”. Toại thị châm, thích thân huyết như tuyền. Lân nhân gia kỳ chí, nãi thụ/thọ kệ viết: “Thủ khẩu nhiếp ý, thân vô phạm ác, trừ thị tam hành, đắc hiền kính độ”.

Bình dân văn dĩ, hỉ thậm, thân phục như cố, thiên nhân tán dương, hựu thị tinh tiến, lịch kiếp bất đãi, toại trí thành Phật, viết “Thích Ca Mâu Ni”.

2. Dịch nghĩa: Đâm mình để cầu Pháp

Thuở xưa có người bình dân, sanh ra sau khi Phật nhập diệt mà cũng không có Tỳ-kheo Tăng để cầu pháp cho được, khóc lóc than thở… Khi đó, có người hàng xóm bảo : “Tôi biết được bài kệ ba giới”. Người bình dân nghe nói rất vui mừng, quỳ xuống khẩn cầu… Người hàng xóm bảo : “Phật pháp là Vô thượng, thế mà ông muốn nghe suông sao được ?”Người bình dân hỏi : “Vậy phải làm thế nào ?”

Người hàng xóm đáp : “Cứ mỗi lỗ chân lông thì đâm vào một cây kim, khi nào máu chảy ra như thác đổ, mà lòng không hối hận mới được”.

Người bình dân rất sung sướng nói: “Dầu cho tan nát thân này tôi cũng vui vẻ làm theo được, huống chi còn sống ư !”

Nói rồi, liền đi ngay ra chợ mua kim, đem về cứ mỗi chân lông đâm vào một cây kim, máu chảy ra như suối đổ. Người hàng xóm khen ngợi anh là người có chí, mới nói cho bài kệ như vầy:

Phải giữ lời và ý, thân không phạm điều ác, trừ được ba hạnh ấy, là thành bậc Thánh Hiền.

Người bình dân nghe xong rất đỗi vui mừng, liền đó thân thể bình phục lại như cũ. Người, Trời đều khen ngợi. Do đó, người ấy càng thêm tinh tấn trải qua nhiều kiếp không hề giải đãi, cho đến ngày nay thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

Bài Phật pháp

貞潔而死 

昔一比丘，山居，使一沙彌，至民家乞食，適民家皆出，惟留一少女。彼見沙彌貌美，遂跪求如意。沙彌見事危，即入房閉戶，嚙指血書於壁曰：我寧捨命，不毀佛戒, 即刎頸而死。事聞於朝，歎未曾有，輿屍至都，積香茶毗，建塔供養。

1. Phiên âm: Trinh khiết nhi tử

Tích nhất Tỳ kheo, sơn cư, sử nhất Sa di, chí dân gia khất thực, thích dân gia giai xuất, duy lưu nhất thiếu nữ. Bỉ kiến Sa di mạo mỹ, toại quỵ cầu như ý. Sa di kiến sự nguy, tức nhập phòng bế hộ, khiết chỉ huyết thư ư bích viết: ngã ninh xả mệnh, bất hủy Phật giới, tức vẫn cảnh nhi tử. Sự văn ư triều, thán vị tằng hữu, dư thi chí đô, tích hương trà tỳ, kiến tháp cúng dưỡng.

2. Dịch nghĩa: Trinh bạch mà chết

Ngày xưa có một thầy Tỳ-kheo, tu ở trên núi, một hôm sai ông Sa-di xuống nhà người thường dân khất thực, gặp lúc thường dân kia cả nhà đều đi khỏi, chỉ để lại một thiếu nữ ở nhà. Thiếu nữ thấy ông Sa-di ấy, hình dung đẹp đẽ, bèn quỳ xuống cầu xin việc vừa lòng. Ông Sa-di thấy việc nguy khổn (với hạnh thanh tịnh của mình) liền vào trong phòng đóng cửa lại, cắn ngón tay lấy máu viết lên trên vách : “Ta thà bỏ mạng, chớ không phạm giới cấm của nhà Phật”. Viết xong liền thắt cổ mà chết. Việc này đồn thấu đến triều đình, ai nấy đều khen ngợi việc chưa từng thấy ! Nhà vua cho xe chở thây về kinh đô, đem những củi thơm lại để làm lễ trà tỳ và dựng tháp cúng dường.

Bài Phật pháp

戒律門

佛制，出家者五夏以前專精戒律；五夏以後方乃聽教參禪。是故沙彌剃落，先受十戒，次則登壇受具。今名為沙彌，而本所受戒，愚者茫乎不知；狂者忽而不學，便擬躐等，罔意高遠，亦可慨矣。因取十戒，略解數語，使蒙學知所向方。好心出家者，切意遵行，慎勿違犯。然後近為比丘戒之階梯，遠為菩薩戒之根本。因戒生定，因定發慧，庶幾成就聖道，不負出家之志矣。若樂廣覽，自當閱律藏全書。《沙彌律儀要略》

1. Phiên âm: Giới luật môn

Phật chế, xuất gia giả ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nãi thính giáo tham thiền. Thị cố sa di thế lạc, tiên thọ thập giới, thứ tắc đăng đàn thọ cụ. Kim danh vi sa di, nhi bổn sở thọ giới, ngu giả mang hồ bất tri, cuồng giả hốt nhi bất học, tiện nghĩ liệp đẳng, võng ý cao viễn, diệc khả khái hỷ. Nhân thủ thập giới lược giải sổ ngữ, sử mông học tri sở hướng phương. Hảo tâm xuất gia giả, thiết ý tuân hành, thận vật vi phạm. Nhiên hậu cận vi tỷ kheo giới chi giai thê, viễn vi bồ tát giới chi căn bản, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, thứ cơ thành tựu thánh đạo, bất phụ xuất gia chi chí hỷ. Nhược nhạo quảng lãm, tự đương duyệt Luật tạng toàn thư. 《Sa di luật nghi yếu lược》.

2. Dịch nghĩa: Môn giới luật

Phật qui định, người xuất gia 5 hạ về trước phải chuyên học và tinh tường về giới luật, 5 hạ về sau mới học hỏi giáo lý, tham cứu thiền học. Thế nên các vị sa di xuống tóc rồi, trước hết phải lãnh thọ 10 giới, kế đó mới bước lên giới đàn lãnh thọ cụ túc giới. Ngày nay, gọi là sa di mà đối với giới luật của mình lãnh thọ, người ngu thì mờ mịt không biết, kẻ cuồng thì xao lãng không học, liền nghĩ vượt bậc, mơ mòng cao xa, thật đáng bùi ngùi. Vì vậy mà tôi đem 10 giới lược giải vài lời, để người sơ học biết phương trời mà họ phải hướng tới. Những người xuất gia với tâm chí tốt, hãy thiết ý tuân hành, thận trọng đừng để vi phạm. Như vậy mới gần thì làm thềm làm thang cho tỷ kheo giới, xa thì làm rễ làm gốc cho Bồ tát giới. Rồi nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, ngõ hầu thành tựu thánh đạo, không phụ chí hướng xuất gia. Nếu thích xem cho rộng thì nên tự cứu xét toàn văn các sách [nói về Sa di] trong Luật tạng.

3. Các từ loại ngữ pháp trong bài
佛制，出家者TRT，五夏以GT前專精戒律；五夏以GT後方PT乃PT聽教參禪。是故LT沙彌剃落，先PT受十戒，次PT則LT登壇受具。今PT名為沙彌，而LT本ĐT所TRT受戒，愚者TRT茫乎TRT不PT知；狂者TRT忽而LT不PT學，便PT擬躐等DT，罔意高遠，亦PT可TĐT慨矣TRT。因LT取十戒，略PT解數語，使蒙學知所TRT向方。好心出家者TRT，切意遵行，慎勿PT違犯。然後LT近PT為比丘戒之TKC階梯，遠PT為菩薩戒之TKC根本。因GT戒生定，因GT定發慧，庶幾PT成就聖道，不PT負出家之TKC志矣TRT。若LT樂廣PT覽，自ĐT當TĐT閱律藏全書。《沙彌律儀要略》
Bài Phật pháp

受戒論 
Thái Tông (1218-1277)
夫淨戒者，梵語波羅提木叉是也。三世諸佛所以成道者，無逾於此也。故云有破者得名為比丘；無破者得名為外道。此乃指有受與無受之謂也。受而復破尚名比丘，況全受一切淨戒而又堅持者哉！故現在菩薩以此度生，未來行人由之解脫。

經云：戒如平地，萬善從生。戒如良醫，能療眾病。戒如明珠，能破昏暗。戒如船筏，能度苦海。戒如櫻珞，莊嚴法身。有罪者當懺悔。若不懺悔者，其罪益深。一失人身，萬劫不復。今日雖安，明朝難保。宜持此法，速度生死；奉佛為師，先依戒律。

古德有言：過河須筏，到岸不須船。此蓋古人以戒為船筏，而今不以此為渡之，而得到於彼岸者，鮮矣。

ÂM: Thọ giới luận

Phù tịnh giới giả, Phạm Ngữ ba la đề mộc xoa thị dã. Tam thế chư phật sở dĩ thành đạo giả, vô du ư thử dã. Cố vân hữu phá giả đắc danh vi tỉ khâu；vô phá giả đắc danh vi ngoại đạo. Thử nãi chỉ hữu thụ dữ vô thụ chi vị dã. Thụ nhi phục phá thượng danh tỉ khâu, huống toàn thụ nhất thiết tịnh giới nhi hựu kiên trì giả tai！cố hiện tại bồ tát dĩ thử độ sanh, vị lai hành nhân do chi giải thoát.

Kinh vân：giới như bình địa, vạn thiện tùng sanh. Giới như lương y, năng liệu chúng bệnh. Giới như minh châu, năng phá hôn ám. Giới như thuyền phiệt, năng độ khổ hải. Giới như anh lạc, trang nghiêm pháp thân. Hữu tội giả đương sám hối. Nhược bất sám hối giả, kì tội ích Thẩm. Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục. Kim nhật tuy an, Minh Triều nan bảo. Nghi trì thử pháp, tốc độ sinh tử；phụng phật vi sư, tiên y giới luật. 

Cổ đức hữu ngôn：quá hà tu phiệt, đáo ngạn bất tu thuyền. Thử cái cổ nhân dĩ giới vi thuyền phiệt, nhi kim bất dĩ thử vi độ chi, nhi đắc đáo ư bỉ ngạn giả, tiên hĩ.

NGHĨA: LUẬN VỀ THỌ GIỚI

Tịnh giới tiếng Phạn gọi là Ba-la-đề-mộc-xoa. Sở dĩ chư Phật ba đời được thành đạo không vượt ngoài giới. Nên nói: “Người có phá giới, được gọi là Tỳ- kheo, người không phá giới gọi là ngoại đạo”. Đây là chỉ người có thọ giới cùng người không thọ giới vậy. Thọ giới rồi lại phá còn gọi là Tỳ-kheo; huống là người thọ tất cả tịnh giới, lại kiên trì gìn giữ! Cho nên hiện tại Bồ-tát lấy đây (giới) mà độ sanh; vị lai người tu hành do đây (giới) mà giải thoát. Kinh nói: “Giới như đất bằng, muôn điều lành từ đó mà sanh. Giới như thuốc hay, chữa lành các bệnh. Giới như hòn ngọc sáng, hay phá mờ tối. Giới như chiếc thuyền, hay đưa người qua biển. Giới như chuỗi anh lạc, trang nghiêm pháp thân”.

Người có tội phải sám hối, nếu không sám hối thì tội càng sâu. Một phen mất thân này, muôn kiếp chẳng được lại. Ngày nay tuy an, sáng mai khó bảo đảm. Nên giữ giới pháp này, chóng qua sanh tử. Thờ Phật làm thầy, trước phải y theo giới luật. Cổ đức nói: “Qua sông phải dùng bè, đến bờ chẳng cần thuyền.” Đây là cổ nhân dùng giới luật làm thuyền bè. Song người nay chẳng dùng thuyền bè qua sông, mà được đến bờ kia, thật ít thay! 

Dịch giả: HT. Thích Thanh Kiểm

Bài Phật pháp

道德

宋明教嵩和尚曰：尊莫尊乎道。美莫美乎德。道德之所存，雖匹夫非窮也。道德之所不存，雖王天下非通也。伯夷、叔齊昔之餓夫也。今以其人而比之，而人皆喜。桀、紂幽、厲，昔之人主也，今以其人而比之，而人皆怒。是故學者患道德之不充乎身。不患勢位之不在乎己。

Âm: Đạo đức
Minh Giáo Tung Hòa Thượng viết: Tôn mạc tôn hồ đạo, mỹ mạc mỹ hồ đức. Ðạo đức chi sở tồn, tuy thất phu phi cùng dã, đạo đức cho sở bất tồn, tuy vương thiên hạ phi thông dã. Bá Di, Thúc Tề tích chi ngã phu dã, kim dĩ kỳ nhân nhi tỷ chi, nhi nhân gia hỷ. Kiệt, Trụ, U, Lệ tích chi nhân chủ dã, kim dĩ kỳ nhân nhi tỷ chi, nhi nhân giai nộ. Thị cố học giả hoạn đạo đức chi bất sung hồ thân, bất hoạn thế vị chi bất tại hồ kỷ.  
Nghĩa: Đạo đức
Đời nhà Tống có ngài Minh Giáo Tung Hòa thượng nói rằng : Tôn quý nhất không gì bằng tôn quý đạo. Sự tốt đẹp nhất không gì tốt bằng đức.

Đạo đức nếu còn, thì dù cho kẻ thất phu đi nữa cũng không phải người cùng vậy. Đạo đức nếu không còn thì dù làm vua trị cả thiên hạ, cũng chẳng phải người thông vậy.

Kìa như ông Bá Di và Thúc Tề là người chết đói ngày xưa; thế mà nay đem hai người đó để so sánh thì ai cũng vui mừng. Còn bậc vua chúa như : vua Kiệt, vua Trụ, vua U, vua Lệ, làm vị nhân chúa của mọi người ngày xưa; nhưng bây giờ đem so sánh thì người ta đều tức giận mắng rủa. Nên kẻ học giả chỉ là lo đạo đức không đủ ở nơi mình thôi, chớ đừng lo quyền thế và địa vị chẳng có ở nơi mình vậy.
Bài Phật pháp

學問

明教曰：聖賢之學，固非一日而具，日不足，繼之以夜，積之歲月，自然可成。故曰：學以聚之，問以辯之。斯言，學非辯問無以發明。今學者所至，罕有發一言問辯於人者，不知將何以裨助性地，成日新之益乎?

大覺蓮和尚曰：玉不琢，不成器。人不學，不知道。今之所以知古，後之所以知先，善者可以爲法，惡者可以爲戒。歷觀前輩，立身揚名於當世者，鮮不學問而成之矣。

Âm: Học Vấn

Minh Giáo viết: Thánh hiền chi học, cố phi nhất nhật nhi cụ, nhật bất túc kế chi dĩ dạ, tích chi tuế nguyệt, tự nhiên khả thành. Cố viết: Học dĩ tụ chi, vấn dĩ biện chi. Tư ngôn, học phi vấn biện vô dĩ phát minh. Kim học giả sở chí hãn hữu phát nhất ngôn vấn biện ư nhân giả, bất tri tương hà dĩ tỳ trợ tính địa, thành nhật tân chi ích hồ?

Đại Giác Liên Hòa Thượng viết: ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri đạo. Kim chi sở dĩ tri cổ, hậu chi sở dĩ tri tiên, thiên giả khả dĩ vi pháp, ác giả khả dĩ vi giới. Lịch quan tiền bối, lập thân dương danh ư đương thế thời, tiên bất học vấn nhi thành chi hĩ. 

Nghĩa: Học vấn

Ngài Minh Giáo Tung lại nói : Sự học của Thánh hiền, vẫn không phải một ngày mà đủ được. Nếu ngày không đủ thì phải nói đến đêm chứa dồn qua năm tháng tự nhiên được thành. 

Cho nên nói : Học dĩ tụ chi, vấn dĩ biện chi. Học mỗi khi mỗi ít, chứa dồn lại thành nhiều. Có hỏi qua hỏi lại, cần biện bạch mới rành. Cứ theo lời đây, thì sự học nếu không biện giỏi, thì không do đâu mà phát minh ra được. Chí như kẻ học giả ngày nay, ít khi mở ra một lời gì để mà hỏi qua biện lại với ai hết, thì tôi không hiểu họ sẽ đem lại những cái gì để giúp đỡ cho tinh thần, thành tựu mỗi ngày mỗi thêm mới mẻ, nữa ư ? 

Ngài Đại Giác Liên Hòa thượng nói : Ngọc mà không trau giồi thì không thành món đồ tốt, người mà không học vấn tức là người không hiểu đạo. Ngày nay sở dĩ hiểu được ngày xưa, đời sau sở dĩ hiểu được đời trước, người lành có thể bắt chước làm theo, kẻ dữ có thể coi gương răn tránh, đều nhờ sự học vấn. Xem qua các bậc tiền bối, họ lập thân, nổi tiếng đương thời đó, ít ai không nhờ sự học vấn mà thành đạt được.
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